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TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:     /KH-THVXT
	Sài Đồng, ngày     tháng     năm 2022


KẾ HOẠCH 

Chỉ đạo công tác chuyên môn năm học 2022 – 2023

Thực hiện Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Thực hiện Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/06/2021 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học;

Thực hiện công văn số 3799/BGDĐT-GDTH ngày 01/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018;

Thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023;

Thực hiện Công văn số 4088/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2022 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023;

Thực hiện theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Thực hiện Công văn 2598/SGDĐT-GDPT ngày 31/8/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp Tiểu học;

Thực hiện Thông báo số 716-TB/QU ngày 16/8/2022 của Quận uỷ Long Biên về một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên năm học 2022-2023;

Thực hiện Hướng dẫn số 161/PGDĐT-GDTH  ngày 05/9/2021 của Phòng GD&ĐT quận Long Biên về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp tiểu học;

Thực hiện Hướng dẫn số 162/PGD&ĐT ngày 05/9/2022 của Phòng GD&ĐT quận Long Biên về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2022-2023 cấp tiểu học;

Thực hiện Công văn số 118/PGD&ĐT ngày 1/8/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học từ năm học 2020-2021;
Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-THVXT ngày 13/09/2022 của Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều về việc thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023.
Trư​ờng Tiểu học Vũ Xuân Thiều xây dựng Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2022-2023, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:
-  Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành) đối với 4, 5; tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) bảo đảm chất lượng, hiệu quả với trọng tâm là lớp 1, 2, 3.
- Tăng cường nền nếp, kỉ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở  nhà trường và trình độ đào tạo; quan tâm và phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.
- Xây dựng đội ngũ CBQL, giáo viên có phẩm chất, đạo đức và năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học.

- Đẩy mạnh ứng dựng CNTT, truyền thông và sử dụng phần mềm điện tử trong công tác quản lí, dạy – học và đánh giá học sinh trong dạy học; mạnh dạn áp dụng những mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến vào kế hoạch giáo dục của nhà trường.
- Phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

2. Yêu cầu:
- Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Hà Nội, linh hoạt theo điều kiện nhà trường, tăng cường quản lý, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy - học trong GV và HS.

- 100% GV tích cực tham gia các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường; thực hiện tốt yêu cầu đổi mới phương pháp và dạy học phân hóa đối tượng HS; Đổi mới cách đánh giá HS. Góp phần củng cố, khắc sâu và phát triển những kiến thức đã học qua các môn học; phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS, phát triển sự hiểu biết của HS trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và kỹ năng giao tiếp cần thiết, giáo dục toàn diện cho HS.

II. NỘI DUNG:

1.Chỉ tiêu phấn đấu:


1.1.Công tác phổ cập giáo dục
- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 (Kể cả trẻ KT học hoà nhập).

- 100% HS  được học 2 buổi/ ngày.

- Đạt 100% 3 tiêu chuẩn phổ cập tiểu học “Huy động - Duy trì- Hiệu quả”.

- Không có học sinh bỏ học, nâng tỷ lệ PCGD đúng độ tuổi đạt từ 100%.

- Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học 100%.

- Duy trì PCGDTH ở mức độ 3.


1.2. Chỉ tiêu công tác chuyên môn: xếp loại xuất sắc (Phụ lục 1)
1.2.1. Giáo dục truyền thống, đạo đức:

- 100%  học sinh  được tham gia các hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống…
- Tổ chức cho 238 HS khối 3 thăm di tích lịch sử địa phương ( Đền Trấn Vũ phường Thạch Bàn, đình Thổ Khối phường Cự khối ). Có bài thu hoạch của 03 học sinh được khen cấp Quận.

- 100%  GV thực hiện đánh giá xếp loại các nhóm phẩm chất và năng lực của học sinh đúng quy định.

- Có đầy đủ hồ sơ của 06 học sinh khuyết tật hòa nhập. Học sinh được theo dõi, đánh giá thường xuyên theo tháng.
- 100% các lớp 4,5 thực hiện nghiêm túc chương trình HĐTT- HĐNGCK.
- 100% các lớp tham gia đầy đủ sinh hoạt dưới cờ, múa hát tập thể trước giờ học: Học 2 bài dân vũ mới.

- 100% các lớp được tổ chức tham gia hoạt động ngoại khóa 2 lần/ năm.
- Tổ chức cho học sinh tham gia học bơi theo kế hoạch phổ cập bơi cho HS của TTVH-TDTT quận. Phấn đấu 70% học sinh lớp 3, 80% học sinh lớp 4, 90% học sinh lớp 5 biết bơi.

- 100% học sinh được dạy các bài hát đã được Hội đồng thẩm định công nhận vào các giờ tăng cường môn Âm nhạc và các giờ sinh hoạt tập thể.

- 100% được Giáo dục ATGT theo chương trình, tài liệu của Bộ GDĐT. 

- 100% học sinh khối 4,5 được tham gia các hoạt động trải nghiệm để tiếp cận chương trình SGK mới thông qua nội dung các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

- 100% học sinh khối 1, 2, 3 được tham gia các hoạt động trải nghiệm thông qua nội dung các tiết học của môn “Hoạt động trải nghiệm”.

- 31/31 lớp tiếp tục thực hiện chủ đề Quận “Hành động vì nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”. 31/31 lớp tuyên truyền hiệu quả về việc thực hiện an toàn giao thông, các chế tài xử phạt khi vi phạm luật an toàn giao thông. 

- 100% HS nhà trường không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, nhựa sử dụng một lần trong các hoạt động của trường, lớp…

- Tỉ lệ học sinh tham gia Đề án chương trình sữa học đường (khi có chỉ đạo của Sở GD&ĐT) phấn đấu đạt 90%.
1.2.2. Chất lượng học sinh:

a) Chất lượng đại trà  (Phụ lục 2)
- Chỉ tiêu về học tập và rèn luyện 
	Số HS được ĐG
	Năng lực
	Phẩm chất
	Các môn học

	
	T, Đ
	CCG
	T, Đ
	CCG
	HTT, HT
	CHT

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	1210
	1210
	100%
	0
	0
	1210
	100%
	0
	0
	1210
	100%
	0
	0%


- Chỉ tiêu danh hiệu khen thưởng học sinh cuối năm 

* Đối với lớp 1, 2 

	Số HS 

được ĐG
	Học sinh 

Xuất sắc
	 Học sinh 

Tiêu biểu 
	Học sinh được khen đột xuất
	Học sinh được thư khen 
	Học sinh chưa được khen

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	701
	176
	25.1
	55
	7.8
	0
	0
	452
	64.6
	18
	2.5


* Đối với lớp 3, 4, 5 

	Số HS 

được ĐG
	Học sinh 

Xuất sắc
	Học sinh được khen Vượt trội   Tiêu biểu
	 Học sinh được khen đột xuất
	Học sinh chưa được khen

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	509
	128
	25.1
	339
	66.6
	0
	0
	42
	8.3


+ Lên lớp ( Hoàn thành chương trình tiểu học)

- Tỉ lệ lên lớp: 1216 HS: 100% ( lên thẳng), 0% (sau kiểm tra lại )
- Lưu ban: 0     TL: 0% 
- 100% HS học 2 buổi/ngày
- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: Số lượng 289, TL: 100%
- Khảo sát Tiếng Anh học sinh lớp 5 tham gia các chương trình liên kết : đạt 70% trở lên.
 * Phong trào vở sạch chữ đẹp
- 31 /31 lớp học sinh viết chữ sạch sẽ đạt yêu cầu về chữ, về chính tả.
- Loại A: 70→ 80%, B: 20%- 30%, không có loại C

b) Chất lượng mũi nhọn của HS (Phụ lục 3)
* Thi Olympic Tiếng Anh:

- Cấp trường: phấn đấu có 7-10 học sinh thi cấp quận.

- Cấp quận: Có 2-3 học sinh đạt giải và được công nhận cấp quận.

* Các cuộc giao lưu Tin học trẻ, Các hoạt động Mĩ thuật, TDTT, giao lưu ATGT…:

- Có 05 giải cấp Quận. 
- Có 2 giải TP.

* Thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng: 

- Có sản phẩm dự thi và đạt giải cấp Quận.
* Các cuộc thi, giao lưu khác: Trạng Nguyên Tiếng Việt, Toán Timo, Toán Kangaroo, ...
- Có 03 HS đạt giải cấp TP; 02 học sinh đạt giải cấp quốc gia; 03 HS đạt giải cấp quốc tế
* Các cuộc thi do SGD&ĐT phối hợp tổ chức:  Có sản phẩm tham gia và đạt giải.
* Chỉ tiêu kết quả các cuộc thi của học sinh 

	T. số HS 

đạt giải
	Cấp Quận
	Cấp Thành phố
	Cấp Quốc gia
	Cấp Quốc tế

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	15
	5
	0.4
	5
	0.4
	2
	0.16
	3
	0.24


1.2.3. Chất lượng giáo viên (Phụ lục 4)
a) Chất lượng đại trà:

- 100% GV thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- 100% các tiết do Phòng GD&ĐT và cộng tác viên thanh tra dự giờ xếp loại từ khá trở lên.
- Chất lượng giảng dạy: 100% GV xếp loại Khá, Giỏi. Trong đó, xếp loại Giỏi: 87%, Khá : 13%.  

- Hồ sơ: 100% GV xếp loại Khá và Tốt. Trong đó, xếp loại Tốt: 90%,  Khá: 10%

- GV Tiếng Anh nâng chuẩn đạt chứng chỉ IELTS 6.5

- 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm dạy học từ xa. 

b) Các cuộc thi của GV
- Thi GV giỏi cấp trường: 100% GV  đủ tiêu chuẩn theo TT 22/2019/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 12 năm 2019 về việc Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông  tham gia. 
- Thi GV giỏi cấp quận: 02 GV. Xếp loại giỏi. Phấn đấu có GV đạt giải cấp Quận.

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi: Phấn đấu có giải cao.

- Các cuộc thi khác: Tham gia đầy đủ.
*Tổ chức chuyên đề  (Phụ lục 5)
- Số chuyên đề thực hiện trong năm học: 42 chuyên đề; Cấp quận: 1 chuyên đề. (Trong đó, đối với khối lớp 3, tổ chức chuyên đề 100% các môn học và HĐGD).
- Mỗi GV khối 4,5 đăng kí 1-2 chuyên đề PPBTNB: 13 chuyên đề.
1.3. Thư viện: Xếp loại Xuất sắc
- 100% các lớp được xếp thời khóa biểu đọc sách 1 tiết/ tuần. Đảm bảo các tiết đọc sách của học sinh đạt hiệu quả tối ưu.

- 100% giáo viên được tạo điều kiện để nghiên cứu tài liệu, mượn SGK, SGV, tài liệu tham khảo trong kho thư viện của trường. Thiết kế tư liệu điện tử dưới dạng sách trên phần mềm Ispring phục vụ học sinh, giáo viên tra cứu.

- Thực hiện giới thiệu sách theo chủ điểm 1lần/ tháng. Tổ chức ngày hội đọc sách 1 lần/ năm. Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học suốt đời” đạt hiệu quả cao vào tuần đầu tháng 10/2022. Tổ chức các hoạt động thư viện thân thiện: Góc đọc, góc vẽ, góc sáng tạo, viết bài thu hoạch theo chủ đề. 

- Giữ vững danh hiệu Thư viện xuất sắc cấp Thành phố. 

1.4. Công tác ƯDCNTT:  Xếp loại tốt
- 100% các tiết hội giảng, chuyên đề, thi giáo viên giỏi ƯDCNTT và sử dụng ĐDDH hiệu quả.
- Mỗi giáo viên có 27 bài/1 năm  bổ sung vào kho dữ liệu và thư viện điện tử của trường.
- Xây dựng 5 sản phẩm Elerning có chất lượng cao (01 bài/tổ). Tham gia Hội thi thiết kế Bài giảng Elearning có giải cấp Quận.
- 100% CBGV có tài khoản và duy trì hoạt động thường xuyên trên cổng nội bộ Thông tin điện tử
- 20% GV sử dụng tốt Bảng tương tác thông minh
1.5. Thiết bị đồ dùng: 

- 100% các lớp có bộ đồ dùng dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 15/2009/TT-BGD&ĐT ngày 16/7/2009 của Bộ GD & ĐT (đối với lớp 4,5) và Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ GD&ĐT (đối với lớp 1,2, 3).

- 100% các tiết dạy của GV có sử dụng đồ dùng và các thiết bị dạy học hiện đại. Mỗi giáo viên làm mới ít nhất 2 đồ dùng dạy học có chất lượng, hiệu quả sử dụng cao/năm học.

- Cập nhật sổ đồ dùng giáo viên mượn trả hàng ngày, hàng tuần, báo cáo thống kê những đồ dùng hỏng cần sửa chữa thay thế. Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng các thiết bị hiện đại trong các tiết học của giáo viên, hàng tháng báo cáo bộ phận chuyên môn.

1.6. Công tác SKKN
- 100 % CB,GV đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, GV xếp loại xuất sắc tham gia viết SKKN. Khuyến khích GV, NV tham gia viết SKKN.
1.7. Công tác kiểm tra 
1.7.1. Kiểm tra giáo viên:
- Hồ sơ: KT định kì 4 lần/ năm (bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp theo 4 kì, chương trình, sổ ghi chép, dự giờ). Riêng học bạ học sinh kiểm tra cuối kì 2, giáo án kiểm tra trước 1 tuần.
- Tiết dạy: 100% giáo viên được dự ít nhất mỗi GV 2 lần/ năm ( trong đó có 01 tiết TV với GV cơ bản, chủ yếu không báo trước. Các đ/c được kiểm tra toàn diện thêm 1 tiết theo quy định).
- KT chấm chữa bài: Từ khối 1( 5: kiểm tra cuối kì I và cuối kì II (10% số bài các lớp). Riêng khối 4,5 thêm bài kiểm tra bài giữa kì 1 và giữa kì 2 môn Toán, TV theo văn bản hợp nhất số 03/2016.
- KT đột xuất thường xuyên các vở bài tập của HS.
- Công tác chủ nhiệm: 2(4 lần/ năm. Đột xuất khi thấy cần thiết.
- Sử dụng ĐDDH: KT trên Lịch báo giảng 1tháng/1lần, KT trong tiết dự giờ, KT hàng ngày trên lớp, theo dõi ĐD tự làm mới của GV.
- KT toàn diện: Theo kế hoạch kiểm tra nội bộ 14 giáo viên.
1.7.2. Kiểm tra  đánh giá học sinh:
- 100% học sinh lớp 1, 2, 3 được đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì theo Thông tư 27/2020/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

- 100% học sinh lớp 4, 5 được đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ GD&ĐT về hợp nhất thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

+ Các bài kiểm tra định kì bao gồm:
- Kiểm tra định kì cuối kì 1 và cuối năm học (ngân hàng đề thi do tổ chuyên môn xây dựng) các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử-Địa lí, Tin học, ngoại ngữ.
- Riêng khối 4,5 thực hiện  thêm bài kiểm tra giữa kì I và Giữa kì 2 môn Toán và Tiếng Việt.
+ Kiểm tra vở HS: 2 lần/ năm: Vở chính tả, tập viết, tập làm văn. Các loại vở khác kiểm tra đột xuất khi dự giờ, hoặc thu vở sau tiết học.
1.8. Thực hiện điểm mới của năm học: Nâng cao chất lượng dạy học đại trà cho học sinh lớp 5 năm học 2022- 2023. Chỉ tiêu:

+ 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học.

+ 100% học sinh lớp 5 đáp ứng kịp thời chương trình lớp 6 – cấp THCS năm học 2023- 2024, thực hiện chương trình GDPT 2018.

+ 100% học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt các môn học. Đặc biệt với 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh mục tiêu cụ thể như sau:

* Môn Toán: 40% HTT, 60% HT

* Môn Tiếng Việt: 35% HTT, 65% HT

* Môn Tiếng Anh: 30% HTT, 70% HT

* Hoạt động mũi nhọn, phấn đấu:

+ 5% số học sinh lớp 5 đạt giải các sân chơi trí tuệ (Toán quốc tế, Tiếng Anh Olympic, Trạng nguyên nhí)

+ 100% học sinh lớp 5 đủ tiêu chuẩn, có nguyện vọng thi tuyển vào các trường chất lượng cao đều đạt điểm các môn thi (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh) đạt điểm từ khá trở lên.

2. Các nhiệm vụ cụ thể:

2.1.Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục (Phụ lục 6)
Thực hiện theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
* Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2, 3:

Thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1, 2, 3 theo các văn bản hướng dẫn chuyên môn đối với cấp tiểu học đã được Bộ GDĐT ban hành, cụ thể: 
- Nội dung dạy học: Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo quy định của chương trình; các môn học tự chọn; các hoạt động củng cố; các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh … (tổng số 35 tiết/tuần).

- Nhà trường chủ động xác định nội dung, hình thức tổ chức, phân bổ thời lượng cho các nội dung dạy học trên cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, thời lượng các môn học bắt buộc theo quy định của chương trình (Lớp 1,2: 25 tiết/tuần. Lớp 3: 28 tiết/tuần). 

- Trên cơ sở dạy đúng, đủ nội dung và thời lượng các môn học bắt buộc, nhà trường chủ động xác định nội dung, lựa chọn hình thức tổ chức, phân bổ thời lượng cho các môn học tự chọn, hoạt động củng cố, hoạt động giáo dục khác (chương trình nhà trường: Lớp 1,2: 10 tiết/tuần; Lớp 3: 7 tiết /tuần).

* Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 4,5: 

- Thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện CTGDPT hiện hành, phòng GDĐT giao quyền chủ động cho các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 4 và lớp 5 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh để chủ động tiếp cận với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Tổ chức dạy học cho học sinh lớp 5 để học sinh được chuẩn bị học lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 3799/BGDĐT-GDTH ngày 01/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 3221/SGDĐT-GDPT ngày 13/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung giáo dục địa phương ở cấp tiểu học 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019, trong đó thực hiện tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào dạy học các môn học, hoạt động trải nghiệm theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

- Triển khai thực hiện Tài liệu giáo dục địa phương đối với lớp 1 theo CTGDPT 2018 (Từ tuần 14: 2 tuần/ 1 chủ điểm); tiếp tục triển khai kịp thời đối với lớp 2, lớp 3 khi được phê duyệt.

2.3. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học
- Thực hiện linh hoạt phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đặc biệt là đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp học; tăng cường tổ chức thực hành trải nghiệm, tích hợp nội dung giáo dục địa phương, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

- Đối với HS lớp 4, lớp 5, tiếp tục được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT. Đối với HS lớp 1, lớp 2, lớp 3 được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT.

- Thực hiện nghiêm túc bàn giao kết quả giáo dục cuối năm học, phù hợp với từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

- Đối với môn Tin học và Công nghệ: thực hiện tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá như hai môn học độc lập theo Chương trình GDPT môn Tin học và Chương trình GDPT môn Công nghệ.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020; Công văn số 1855/SGDĐT-GDPT ngày 15/6/2020 của Sở GDĐT; Công văn số 118/PGDĐT ngày 14/8/2020 của Phòng GD&ĐT Long Biên v/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học từ năm học 2020 – 2021.

2.4. Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh và Tin học

- Tiếp tục triển khai Chương trình môn Tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 đảm bảo các yêu cầu được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện theo Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020 và Công văn số 803/SGDĐT-GDPT ngày 17/3/2020 của Sở GDĐT. 

- Tổ chức dạy học bắt buộc môn Ngoại ngữ cho 100% học sinh lớp 3 từ năm học 2022-2023 theo các văn bản chỉ đạo: Công văn số 816/BGDĐT-GDTH ngày 09/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 889/SGDĐT-GDTH ngày 07/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo CTGDPT 2018; Công văn số 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học Tin học và tổ chức hoạt động tin học ở cấp tiểu học và Công văn số 4235/SGDĐT-GDPT ngày 24/9/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

- Tiếp tục triển khai Chương trình Tiếng Anh tự chọn theo CTGDPT 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 đối với học sinh lớp 4 và lớp 5.

2.5. Thực hiện giáo dục với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn 

- Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật; Đánh giá và xếp loại học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo quy định tại Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009.

2.6. Thực hiện đa dạng hóa các mô hình tổ chức dạy học; Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục  ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm; xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực học sinh (Phụ lục 7)
- Triển khai thực hiện “văn hóa khoanh tay- mỉm cười- cúi chào” phù hợp với các hoàn cảnh giao tiếp trong và ngoài nhà trường.

- Triển khai dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học linh hoạt theo các hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của đối tượng học sinh và nhà trường. Khuyến khích tham khảo những nội dung giáo dục tiên tiến của các mô hình giáo dục hiện đại để đưa vào kế hoạch giáo dục nhà trường một cách phù hợp với thực tế của địa phương.
- Tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục kĩ năng tài chính cá nhân.  

- Tăng cường công tác truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học. Tiếp tục thực hiện  kế hoạch số 08/KH-PGDĐT ngày 24/02/2021 về tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành GD&ĐT quận Long Biên giai đoạn 2021-2025.

- Dạy lồng ghép nội dung giáo dục an ninh, quốc phòng trong một số môn học theo Kế hoạch 3664/KH-SGDĐT ngày 16/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

- Triển khai thực hiện Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” lồng ghép trong các tiết dạy Đạo đức. Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh, hoạt động trải nghiệm cho học sinh Hà Nội.

- Dành thời lượng phù hợp cho tiết đọc thư viện; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, học liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và tổ chức hoạt động thư viện; huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. 

2.6.2. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học và trong thời gian bán trú tại trường (phụ lục 8)
- Các hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu được tổ chức với phương án học trực tiếp tại trường.

Trên tinh thần tự nguyện đăng kí của cha mẹ học sinh, nhà trường dự kiến các câu lạc bộ sở thích, năng khiếu tự nguyện trong trường dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 5 ngoài giờ học chính thức: các câu lạc bộ TDTT, nghệ thuật, công nghệ, giáo dục Stem,…. Nhà trường bố trí các phòng chức năng để học sinh có thể tham gia các câu lạc bộ theo nhu cầu.
Nhà trường tổ chức cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 tham gia ăn bán trú và ngủ tại trường từ 11h đến 13h45 hàng ngày theo nhu cầu của cha mẹ học sinh trên cơ sở đảm bảo an toàn tuyệt đối về An toàn thực phẩm. 

2.7. Chỉ đạo tổ chức thực hiện dạy và học 2 buổi/ngày
- Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3: Thời khóa biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, đảm bảo không tổ chức dạy học quá 7 tiết/ngày, mỗi tiết 35 phút.

- Đối với lớp 4, lớp 5: tiếp tục thực hiện theo công văn số 8705/SGDĐT-TH, ngày 3/9/2009 của Sở GDĐT Hà Nội. Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo không quá 7 tiết văn hóa/ngày. Đảm bảo thời lượng tối thiểu có 1 tiết/ngày học sinh tự học có hướng dẫn; không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học.

- Về tổ chức bán trú: Nhà trường tổ chức bán trú với nội dung, hình thức phù hợp điều kiện thực tế, trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lí cấp trên. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của UBND quận Long Biên về việc tiêu chí tổ chức ăn bán trú và lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm cho các cơ sở giáo dục năm học 2022-2023. Nhà trường tổ chức cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 tham gia ăn bán trú và ngủ tại trường từ 11h đến 13h45 hàng ngày theo nhu cầu của cha mẹ học sinh trên cơ sở đảm bảo an toàn tuyệt đối về An toàn thực phẩm. 

- Triển khai 11 chủ đề trong giáo dục dinh dưỡng (với 4 hình thức tổ chức giáo dục dinh dưỡng) và 2 loại hoạt động thể lực cho học sinh (các bài tập khởi động và một số các bài tập vận động) theo Quyết định số 2195/QĐ-BGD ĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học. 

- Về tổ chức các hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày (Phụ lục 8): Trên tinh thần tự nguyện đăng kí của cha mẹ học sinh, nhà trường dự kiến các câu lạc bộ sở thích, năng khiếu tự nguyện trong trường dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 5 ngoài giờ học chính thức: các câu lạc bộ TDTT, nghệ thuật, công nghệ, giáo dục Stem,…. Nhà trường bố trí các phòng chức năng để học sinh có thể tham gia các câu lạc bộ theo nhu cầu.
 2.8. Tổ chức và tham gia các hội thi:

- Thi giáo viên dạy giỏi: thực hiện theo kế hoạch của phòng giáo dục.

- Tham gia thi “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Tham gia thi tìm hiểu Pháp luật và bảo vệ môi trường 

- Tham gia các hoạt động giao lưu ATGT; Olimpic Tiếng Anh; Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; Các hoạt động Mĩ thuật, STEM… 

- Khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ trên tinh thần tự nguyện và năng lực của học sinh. 
2.9. Thực hiện điểm mới trong công tác chuyên môn: 
- Nâng cao chất lượng dạy học đại trà cho học sinh lớp 5 năm học 2022- 2023. 

3. Các giải pháp thực hiện: 
3.1. Phân công rõ nhiệm vụ đội ngũ CB, GV, NV (Phụ lục 9)
- Phân công đội ngũ phù hợp dựa trên năng lực chuyên môn.

- Công khai phân công đội ngũ trong liên tịch, hội đồng nhà trường.
3.2.Tổ chức biên chế lớp học sinh (Phụ lục 10)
3.3. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDTH mức độ 3 và chỉ tiêu huy động trẻ khuyết tật ra lớp 
- Thành lập Ban công tác PCGD (Phụ lục 11)
- Thường xuyên phối hợp với UBND phường: duy trì PCGDTH mức độ 3. Gửi danh sách HS của các lớp cho tổ phổ cập phường, phối hợp trong công tác cung cấp các số liệu về đội ngũ GV, CSVC.
- Tổ chức tuyên truyền cho PPHS về công tác tuyển sinh. Tổ phổ cập kết hợp chặt chẽ với trường mầm non, và các trường tư thục các tổ dân phố trong Phường để nắm đối tượng trẻ 5 tuổi ra lớp và đối tượng chưa ra lớp. Phân công GV địa phương điều tra đối tượng trẻ 5 tuổi từ tháng 3 hằng năm. 


- Đối với trẻ có hoàn cảnh khó khăn, HS khuyết tật nhà trường lập hồ sơ hỗ trợ sách vở, quần áo để tạo điều kiện cho các em học tập đảm bảo duy trì sĩ số vào dịp khai giảng, Tết trung thu, Tết nguyên đán, Ngày khuyết tật VN,... Xét  miễn giảm cho các em có hoàn cảnh khó khăn (12 em), lập hồ hơ theo dõi học sinh khuyết tật học hòa nhập, học sinh tự kỷ (6 em). Phối hợp với công đoàn tổ chức tốt phong trào “Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu HS nghèo” ; tích cực tham gia các công tác xã hội đền ơn đáp nghĩa, từ thiện.
- Quản lý hồ sơ phổ cập chặt chẽ, cập nhật số liệu phổ cập thường xuyên, đảm bảo tính chính xác, cập nhật chính xác số HS chuyển đi, chuyển đến. Phân công tổ phổ cập cập nhật số liệu, hồ sơ phổ cập.
- Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới. Tổ chức các HĐTT, dân vũ trong lễ khai giảng: GVAN và TPT hướng dẫn cho HS.
- Thực hiện bàn giao học sinh lớp 5 lên 6 và các khối lớp trong trường. 
3.4. Thực hiện Kế hoạch, Chương trình giáo dục:

3.4.1 Kế hoạch thời gian năm học:

Thực hiện Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Ngày tựu trường: Thứ tư ngày 22/8/2022 đối với khối 1; 29/8/2022 đối với khối 2,3,4,5.
Ngày khai giảng: ngày 05/9/2022
Học kỳ I: Từ ngày 05/9/2022 đến trước ngày 12/01/2023 (gồm 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác).

Học kỳ II: Từ ngày 16/01/2023 đến trước ngày 19/5/2023 (gồm 17 tuần 

thực học).

Ngày bế giảng năm học: Từ ngày 25/05/2023.

Căn cứ vào điều kiện thực tế thời gian trong năm học, các ngày nghỉ (nghỉ lễ theo quy định, nghỉ khác vì lý do bất khả kháng) trùng vào các ngày học, phải có kế hoạch học bù, cụ thể: 
	Tuần
	Thời gian

 nghỉ
	Lí do nghỉ
	Kế hoạch dạy bù

	5
	1 ngày
	Tổ chức ĐH CNVC
	Các tiết CK dạy bù vào các tiết HDH trong tuần 5

	11
	4 tiết
	Tổ chức kỉ niệm 20/11, HKPĐ
	Các tiết CK dạy bù vào các tiết HDH  trong tuần 11

	13
	1 ngày
	HS đi TQDN lần 1
	Các tiết CK dạy bù vào các tiết HDH  trong tuần

	16
	2 tiết
	Tổ chức Noel
	Các tiết CK dạy bù vào các tiết HDH  trong tuần 16

	18
	1 ngày
	Nghỉ bù Tết 

dương lịch
	Các tiết CK dạy bù vào các tiết HDH  trong tuần

	19
	1 ngày
	Nghỉ HKI
	Các tiết CK dạy bù vào các tiết HDH  trong tuần

	24
	1 ngày
	HS đi TQDN lần 2
	Các tiết CK dạy bù vào các tiết HDH  trong tuần

	31
	1 ngày
	Nghỉ bù Giỗ Tổ 10/3 ÂL
	Các tiết CK dạy bù vào các tiết HDH  trong tuần

	34
	2 ngày
	Nghỉ bù 30/4, 1,5L
	Các tiết CK dạy bù vào các tiết HDH  trong tuần 33, 34


Kế hoạch thời gian năm học có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế theo quy định của UBND Thành phố Hà Nội.

3.4.2. Chương trình giáo dục:
3.4.2.1. Chỉ đạo dạy học 2 buổi / ngày.  (Phụ lục 12)
*Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2, 3:

- Thực hiện dạy học các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học tự chọn theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (25 tiết/tuần) và tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh tự hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh, các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống địa phương thuộc Chương trình nhà trường (10 tiết/tuần đối với lớp 1,2; 7 tiết/ tuần đối với lớp 3). 
- Xây dựng thời khóa biểu khóa học khoa học, đảm bảo tỉ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ thời gian hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học: bố trí không quá 7 tiết/ngày, thời lượng 35 phút/tiết, tổng số 35 tiết/tuần, thời gian ra chơi mỗi buổi từ 15 – 20 phút, thời gian chuyển tiết 5 phút, thời gian bắt đầu ngày học 8 giờ, kết thúc trước 16h20 (Phụ lục 13). 

- Sử dụng bộ sách giáo khoa đã được lựa chọn làm tài tiệu tham khảo đối với từng môn học, hoạt động giáo dục để xây dựng phân phối chương trình cụ thể đối với từng môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc và các môn học thuộc chương trình nhà trường. 

- Triển khai thực hiện dạy học đúng theo chương trình đã xây dựng. Đồng thời, thiết lập sổ Nhật kí thực hiện chương trình lớp 1, 2, 3 năm học 2022-2023 ghi chép toàn bộ nội dung còn vướng mắc, đề xuất điều chỉnh, biện pháp thực hiện và kết quả trong quá trình dạy học.

* Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 4,5: 

- Thực hiện dạy học các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học tự chọn theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh để chủ động tiếp cận với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Xếp thời khóa biểu không quá 7 tiết văn hóa/ngày. Các tiết học chính khóa xếp buổi học thứ nhất (buổi sáng) của các ngày học trong tuần. Đảm bảo thời lượng tối thiểu có 1 tiết/ngày học sinh tự học có hướng dẫn. Các tiết tự học có hướng dẫn cùng các tiết học liên kết và tăng cường bổ trợ được xếp vào buổi học thứ hai (buổi chiều) của các ngày học trong tuần. (Phụ lục 13). 
- Điều chỉnh nội dung dạy học ở các môn học được thực hiện một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học của nhà trường; Thực hiện dạy lồng ghép và tích hợp các nội dung giáo dục vào các môn học và hoạt động giáo dục đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT (giáo dục an ninh quốc phòng; giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; giáo dục quyền và bổn phận trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; giáo dục kĩ năng sống; giáo dục địa phương …); Tổ chức dạy học cho học sinh lớp 5 chuẩn bị học lớp 6 theo CTGDPT 2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 3799/BGDĐT- GDTH ngày 01/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 3221/SGDĐT-GDPT ngày 13/9/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch phù hợp, bồi dưỡng cho giáo viên theo định hướng dạy phát triển năng lực, phẩm chất học sinh mà không kiểm tra định kì vào nội dung kiến thức bổ sung chuẩn bị cho học sinh học lớp 6 theo CTGDPT 2018.
- Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng học sinh lớp 5: Khảo sát 3 lần/năm học theo đề chung của Phòng GD&ĐT (với 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh). Kết quả không dùng để đánh giá, xếp loại học sinh trong năm học.
- Tiếp tục triển khai Chương trình Tiếng Anh tự chọn theo CTGDPT 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 đối với học sinh lớp 4 và lớp 5.

- Tiếp tục thực hiện phân phối chương trình môn Tin học lớp 4, 5 theo hướng dẫn tại công văn số 100/PGD&ĐT ngày 28/8/2018 của Phòng GD&ĐT quận Long Biên. 
- Áp dụng một phần mô hình trường học mới (VNEN) những yếu tố tích cực của mô hình.

- Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013. Phấn đấu mỗi giáo viên khối dạy ít nhất 01 tiết/năm học theo phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”.

- Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại các trường tiểu học theo Công văn số 2070/ BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở Tiểu học. 

3.4.2. 2. Phát triển và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học:
a) Dạy học Tiếng Anh:
- Triển khai Chương trình môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, 2 đảm bảo các yêu cầu được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
+ Phối hợp với Trung tâm Tiếng Anh Dream Sky, trung tâm Clever  triển khai  giảng dạy chương trình tiếng Anh tự chọn cho HS lớp 1, 2 theo bộ SGK  I-Learn Smart Start 1, thời lượng 02 tiết/tuần, theo đăng kí tự nguyện của PHHS. 

+ Đảm bảo đầy đủ điều kiện về CSVC: phòng Tiếng Anh có trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. 

+ Đội ngũ GV nước ngoài và GV trợ giảng 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn Tiếng Anh.  

+ Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định, đảm bảo giúp HS làm quen chương trình, tạo hứng thú, sự yêu thích môn học và không gây quá tải cho HS. 
- Thực hiện kế hoạch dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 3, 4, 5 với thời lượng 4 tiết/tuần đối với lớp 3; 2 tiết/tuần đối với lớp 4,5. Căn cứ vào tài liệu được Bộ GD&ĐT phê duyệt giáo viên lựa chọn nội dung và ngữ liệu phù hợp, dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách hiệu quả; sử dụng bài kiểm tra định kì phù hợp với nội dung đã học.
- BGH tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình liên kết, chương trình có yếu tố nước ngoài và chịu trách nhiệm về chất lượng dạy học Tiếng Anh của nhà trường, cuối HK I và cuối năm học báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT. 

- Phối hợp với Trung tâm Tiếng Anh Dream Sky, Clever triển khai  giảng dạy chương trình tiếng Anh liên kết cho HS lớp 3,4,5 theo đăng kí tự nguyện của PHHS, thời lượng 02 tiết/tuần. 

b) Dạy học Tin học:
- Thực hiện phân phối chương trình môn Tin học cấp tiểu học năm học 2022-2023 theo sự thống nhất của PGD.

- Về tài liệu: Sử dụng tài liệu dạy Tin học theo quy định của Bộ GD.

- Nhà trường tăng cường điều kiện về cơ sở vật chất (sửa chữa, bổ sung máy tính), đảm bảo có đủ mỗi học sinh một máy tính, có máy chiếu để đảm bảo chất lượng học Tin học cho học sinh lớp 3,4,5. 
- Tạo điều kiện cho giáo viên Tin học được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học môn Tin học.

- Tổ chức 01 câu lạc bộ Tin học sau giờ học chính khóa giúp HS lớp 1,2 làm quen với Tin học và bồi dưỡng HS có năng khiếu Tin học ở lớp 3,4,5. 
3.4.2.3. Thực hiện đa dạng hóa các mô hình tổ chức dạy học; Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục  ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm; xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực học sinh   (Phụ lục 14)
- Xây dựng và thực hiện “văn hóa khoanh tay- mỉm cười- cúi chào” phù hợp các hoàn cảnh giao tiếp trong và ngoài nhà trường. Việc tuyên truyền được thực hiện trong các giờ sinh hoạt dưới cờ dưới nhiều hình thức sân khấu hóa, giáo viên lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào bài học và trong các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình, cộng đồng trong công tác giáo dục đạo đức học sinh. Xây dựng và thực hiện “văn hóa khoanh tay - mỉm cười - cúi chào” phù hợp các hoàn cảnh giao tiếp trong và ngoài nhà trường.

- Chuyển dần các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức các hoạt động trải nghiệm để tiếp cận chương trình sách giáo khoa mới; tập trung vào các hoạt động rèn kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương. Coi trọng nội dung giờ sinh hoạt tập thể, tiết chào cờ, sinh hoạt truyền thống; đổi mới phương pháp dạy, học môn Đạo đức, thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức vào các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả; triển khai giảng dạy tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh thủ đô. 
- Đổi mới nội dung sinh hoạt giữa giờ hàng ngày: kết hợp tập các bài thể dục theo quy định với các nội dung tự chọn như múa hát tập thể, thể dục nhịp điệu, dân vũ. Quản lí chặt chẽ việc tổ chức CLB các môn năng khiếu tại nhà trường. 

- Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động của Đội: tổ chức giờ chào cờ có tác dụng giáo dục tư tưởng, đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua tổ chức diễn đàn, tọa đàm để HS thường xuyên được bày tỏ ý kiến, được trao đổi quan điểm. Thực hiện nghiêm túc quy định về hát Quốc ca. 
- Triển khai dạy An toàn cho học sinh Thủ đô. Giáo dục ATGT cho HS theo chương trình, tài liệu của Bộ GD&ĐT; kết hợp với các hoạt động ngoại khoá. Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh. Vận động tối đa học sinh tham gia bảo hiểm theo tinh thần tự nguyện, để tạo điều kiện phục vụ cho việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu, hỗ trợ kinh phí để xây dựng phòng y tế của nhà trường. Kết hợp các chương trình giáo dục “Dinh dưỡng học đường”, “Vệ sinh răng miệng”, “Bảo vệ môi trường”... với các hoạt động hỗ trợ giáo dục ngoại khóa khác. 
- Nhà trường xây dựng và quản lí tốt môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an toàn, chất lượng và bình đẳng. Tiếp tục thực hiện phong trào “xây dựng nhà trường Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”, xây dựng “ trường học hạnh phúc”, thực hiện “văn hóa khoanh tay - mỉm cười - cúi chào” phù hợp các hoàn cảnh giao tiếp trong và ngoài nhà trường.
+ Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung, phòng chống dịch bệnh, sử dụng thực phẩm an toàn.  

+ Tuyên truyền tới 100% CBGVNV, PH, HS không sử dụng đồ dùng, rác thải nhựa dùng 1 lần. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm làm các vật dụng bằng các vật liệu tái chế cho HS lớp 2 - 5.

+ Tổ chức các buổi giao lưu, hoạt động ngoại khóa như: Vẽ tranh, làm đồ dùng từ vỏ hộp sữa học đường hay từ chai lọ bỏ đi.

+ Phân công học sinh các lớp thường xuyên chăm sóc công trình măng non trong nhà trường 1 lần/tuần vào cuối buổi chiều thứ 6.

- Tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục kĩ năng tài chính cá nhân.  

- Tăng cường công tác truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học. Tiếp tục thực hiện  kế hoạch số 08/KH-PGDĐT ngày 24/02/2021 về tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành GD&ĐT quận Long Biên giai đoạn 2021-2025.

- Dạy lồng ghép nội dung giáo dục an ninh, quốc phòng trong một số môn học theo Kế hoạch 3664/KH-SGDĐT ngày 16/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

- Triển khai thực hiện Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” lồng ghép trong các tiết dạy Đạo đức. Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh, hoạt động trải nghiệm cho học sinh Hà Nội.

- Dành thời lượng phù hợp cho tiết đọc thư viện: khối 1, 2, 4, 5: mỗi lớp có 1 tiết đọc sách thư viện; khối 3 tổ chức các hoạt động đọc sách vào các giờ HĐTT; Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, học liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và tổ chức hoạt động thư viện; huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. 

-  Thực hiện giảng dạy chương trình HĐNGCK theo hướng dẫn của PGD (đối với khối 4,5)
+ TTCM lên chương trình theo đúng hướng dẫn. Thiết kế bài soạn theo hướng phát triển kĩ năng mềm, hướng nhiều đến hoạt động trải nghiệm để tiếp cận chương trình SGK mới.

+  BGH thường xuyên kiểm tra, dự giờ, góp ý và yêu cầu TTCM chỉ đạo cụ thể trong các buổi SHCM.

- Tổ chức hoạt động “Giáo dục STEM” sau giờ học chính thức cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 theo nhu cầu tự nguyện của CMHS.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử địa phương quận Long Biên thông qua:
+ Triển khai giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh thủ đô trong các tiết HĐNGCK.
+ Cho 100% HS lớp 3 tham quan tìm hiểu 02 cụm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn quận là Đền Trấn Vũ, Đình Thổ Khối - Cự Khối.
+ Tiết Lịch sử địa phương (Môn Lịch sử - Tuần 32) ở lớp 5.
+ Cho HS toàn trường giao lưu với các bác cựu chiến binh trong dịp kỉ niệm ngày thành lập Quân đội NDVN (22/12/2022)
- Phối hợp với TTVHTT&TT mở các lớp dạy bơi cho học sinh đạt chỉ tiêu đã đề ra.

+ Phân công GVCN khảo sát số học sinh đã biết bơi trong toàn trường.

+ Công bố kết quả khảo sát trong cuộc họp CMHS đầu năm, thống nhất và trao đổi với CMHS về tầm quan trọng của việc biết bơi trong cuộc sống. Đồng thời, khuyến khích CMHS đăng kí cho con tham gia các lớp học bơi (đặc biệt chú trọng đến đối tượng HS chưa biết bơi ở lớp 3, 4, 5)


3.4.2.4. Giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn:
- Điều tra, lập hồ sơ, lên kế hoạch giảng dạy phù hợp nhất cho từng đối tượng trẻ khuyết tật (Khuyết tật hệ thần kinh) ra học hòa nhập (K1: 02 HS lớp 1A1, 1A2; K2: 02 HS lớp 2A1, 2A2; K4: 01 HS lớp 4A2; K5: 01 HS lớp 5A1).

- Giáo viên các lớp có trẻ khuyết tật tích cực quan tâm và nâng cao chất lượng giáo dục đối với trẻ em khuyết tật theo Luật Người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục khuyết tật. Có hồ sơ theo dõi, đánh giá riêng đối với từng học sinh.

- Thực hiện miễn, giảm các khoản thu hàng tháng, tặng thẻ BHYT, tặng quà nhân các dịp lễ cho từng học sinh. Nhiều CB, GV trong nhà trường đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ các em đồ dùng học tập, quần áo. 

3.5. Thực hiện Quy chế chuyên môn:
- Nhà trường xây dựng quy chế chuyên môn dựa trên những quy định về chuyên môn của Phòng GD và đặc điểm của nhà trường.
- Nội dung Quy chế Chuyên môn (Văn bản riêng)
3.6. Tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. 
- Chủ động thực hiện mô hình dạy học phân hoá theo các nhóm đối tượng học sinh trong cùng một lớp. 

- Các tổ đăng kí chuyên đề theo đổi mới PPDH, dạy học phát triển năng lực, tổ chức HĐ trải nghiệm. Trên cơ sở các tiết chuyên đề do Phòng GD&ĐT tổ chức, căn cứ vào thực tế, nhà trường tổ chức chuyên đề cấp trường bao gồm triển khai các tiết đã dự cấp Quận và một số môn, phân môn khó. Đặc biệt chú trọng tổ chức các chuyên đề đối với khối lớp1, 2, 3, CĐ dạy buổi thứ hai/ngày…
+ Sinh hoạt tổ chuyên môn, thảo luận các vấn đề khó, cả tổ xây dựng chuyên đề và cử người dạy. 

+ Dự  tiết dạy thực tế (minh hoạ) cùng rút kinh nghiệm để thống nhất quy trình, nội dung tiết dạy và phương pháp bộ môn trong các khối lớp. 

+ Triển khai áp dụng chuyên đề ở các khối lớp.

- Tiếp tục áp dụng một cách phù hợp mô hình trường học mới: 
+ BGH chỉ đạo các tổ, khối chuyên môn tích cực áp dụng một cách linh hoạt, phù hợp mô hình VNEN trong dạy học. Trong các hoạt động dạy học tạo điều kiện tối đa cho HS được tương tác với các bạn trong nhóm; được tự đánh giá quá trình học tập của bản thân, khẳng định được vai trò của mình trong điều hành các bạn trong nhóm học tập. Khuyến khích GV, áp dụng dạy trong các tiết chuyên đề, Hội giảng, thi GVG (Xây dựng phiếu chấm Hội giảng, Thi GVG có điểm khuyến khích cho các tiết áp dụng  yếu tố tích cực của mô hình trường học mới VNEN cách phù hợp và có hiệu quả.). 
+ Làm tốt công tác tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới. Thường xuyên sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập được trang trí ở trên lớp (Bảng thi đua, hộp thư vui, hộp thư cá nhân ...) vào quá trình học tập nhằm gây hứng thú học tập cho HS và tạo không khí lớp học thoải mái.

+ Phát huy vai trò của các thành viên trong đội ngũ cán sự lớp, đội ngũ nhóm trưởng trong các hoạt động dạy học. Thực hiện luân phiên thành viên cán sự lớp, đội ngũ nhóm trưởng và cơ cấu nhóm để nhiều HS trong lớp có cơ hội thể hiện bản thân, HS trong lớp được hợp tác với tất cả các bạn trong lớp.

- Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” đối với khối 4,5: Triển khai cho GV nghiên cứu và chủ động đăng kí, thực hiện chuyên đề cấp tổ các bài dạy có áp dụng phương pháp BTNB (áp dụng 1 phần hoặc toàn phần). Mỗi GV từ 1-2 tiết, GV đăng kí bài dạy, báo lịch dạy cho BGH, mỗi tiết dạy khoảng 45- 50 phút. Điều chỉnh thời lượng các tiết khác để thời gian dạy PPBTNB. Giáo viên dạy rõ 5 bước của PPBTNB. Sau dạy có rút kinh nghiệm trong SHCM của tổ, điều chỉnh lại cho hợp lý.
- Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới: 

+ Dạy Mĩ thuật theo phương pháp mới từ khối 4, 5. Giáo viên Mỹ thuật xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề với số lượng 1tiết/tuần đối với khối 4, 5;  Áp dụng phương thức dạy học mới có ứng dụng phần mềm Pleizi vào dạy học Mĩ thuật hiệu quả.  Phối hợp với GVCN, PHHS trong việc đảm bảo thiết bị đồ dùng phục vụ môn học.

 + Tổ chức cho HS giao lưu vẽ với các chủ đề: Chúng em với ATGT (Tháng 9), Vẽ theo cốt truyện (Tháng 10), Thầy cô và mai trường (Tháng 11), Cháu vẽ chú bộ đội (Tháng 12), Ngày Tết quê em (Tháng 1), Quà tặng mẹ (Tháng 2,3), Mừng tuổi Đội (Tháng 4,5).  

+ Tổ chức cho HS tham gia sân chơi Mĩ thuật do các cấp tổ chức. 

- BGH xây dựng Kế hoạch chuyên đề, rõ mục đích của từng chuyên đề ở tất cả các môn học, các khối lớp ngay từ đầu năm. Đăng kí thực hiện chuyên đề cấp Quận. 

- Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh: 

+ Tổ chức tập huấn, hướng dẫn GV về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng KHDH theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của HS. 

+ Tổ chức chuyên đề áp dụng các kĩ thuật dạy học tích cực ở tất cả các môn, các khối lớp để GV toàn trường được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. 

+ BGH chỉ đạo GV dạy học chú trọng rèn luyện cho HS phương pháp tự học, tự nghiên cứu SGK để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập; dành nhiều thời gian trên lớp cho HS luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; GV tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để HS tiếp nhận và vận dụng. 

+ BGH tăng cường dự giờ, rút kinh nghiệm, tư vấn cho GV từng bước hoàn thiện cấu trúc nội dung, KHDH các môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của HS.

+ Tạo điều kiện cho GV tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học của SGD, PGD tổ chức. 
3.7. Thực hiện đổi mới đánh giá HS tiểu học:

- Thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 (đối với lớp 1, 2, 3) và văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 (đối với lớp 4,5): 

+ Tổ chức tập huấn đổi mới đánh giá học sinh cho GV toàn trường ngay từ đầu năm học. Đặc biệt, chỉ rõ những điểm mới trong quy định về đánh giá HS lớp 1, 2, 3 theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020: Lộ trình thực hiện; GV được chấm điểm 0 trong bài kiểm tra; Đề kiểm tra có 3 mức độ (nhận biết, kết nối, vận dụng); GV sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá; Vai trò của phụ huynh trong đánh giá thường xuyên; Xếp loại chất lượng giáo dục;  Khen thưởng cuối năm học. 

+ Xây dựng chuyên đề cấp trường với mục đích đổi mới đánh giá HS để thống nhất phương pháp, hình thức đánh giá phù hợp từng môn học, đối tượng HS. 

+ Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn đưa nội dung trao đổi về đánh giá HS trong các buổi SHCM để trao đổi, chia sẻ và rút kinh nghiệm trong quá trình đánh giá. 

+ Chỉ đạo mỗi GV lập Sổ theo dõi đánh giá thường xuyên HS để theo dõi sự tiến bộ của từng HS, lưu minh chứng trong quá trình đánh giá.  

+ BGH thường xuyên dự giờ, kiểm tra vở đột xuất, kiểm tra việc chấm bài KTĐK để tư vấn, điều chỉnh việc đánh giá HS của GV. 

+ Tổ chức tập huấn cách sử dụng phần mềm quản lý kết quả giáo dục và học tập của HS cho GV để giảm áp lực hồ sơ sổ sách, dành nhiều thời gian cho GV quan tâm đến HS.  

- Tổ chức ôn tập kiểm tra định kì: 

+ BGH đã xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra định kì triển khai đến 100% CBGV, HS và PH toàn trường. Chỉ đạo Tổ chuyên môn xây dựng nội dung ôn tập, giáo viên triển khai ôn tập và kiểm tra định kì nghiêm túc, hiệu quả.  

+ BGH chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng ngân hàng đề theo nội dung ôn tập, đúng cấu trúc theo hướng dẫn, mỗi GV ít nhất 01 đề, TTCM gửi ngân hàng đề về cho BGH trước 02 tuần thi. 

+ Hiệu trưởng chỉ đạo phân công ra đề KTĐK các môn, các khối lớp. Hiệu trưởng duyệt đề trước 3 ngày thi. BGH giám sát chặt chẽ việc in sao bảo mật đề. 

+ Phân công GV coi thi, chấm thi nghiêm túc, đảm bảo công bằng cho HS. BGH giám sát việc coi thi tại các phòng thi, chấm 10% bài KTĐK các lớp, các môn. 

+ Lưu đầy đủ các Biên bản coi thi, Biên bản tổng hợp coi thi của từng môn, từng khối lớp theo quy định, Biên bản đề xuất và Quyết định KTĐK bổ sung với các trường hợp chưa tham gia KTĐK chính thức hoặc chưa hoàn thành bài thi chính thức.  

+ Chỉ đạo GV nhập kết quả giáo dục HS vào phần mềm chính xác, đúng thời gian quy định. 

*Xây dựng ngân hàng đề : (Phụ lục 15)
- Phân công GV ra đề phù hợp với năng lực, sở trường của từng người.
- Tập huấn cho GV cách xây dựng ma trận trận đề, cách xây dựng câu hỏi, bài tập ở 3 mức độ đối với lớp 1, bài tập 4 mức độ đối với lớp 2, 3, 4, 5.
- Ban giám hiệu góp ý, tư vấn để nâng cao năng lực ra đề của GV.
3.8.Thực hiện đổi mới  sinh hoạt  tổ (nhóm) chuyên môn:

- Thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn 2 tuần/ lần. Quy định thời gian sinh hoạt tổ (nhóm) chuyên môn: Vào 16h30 thứ sáu của tuần chẵn.


- Sinh hoạt chuyên môn theo nhóm trường dành cho giáo viên Bộ môn (Tin học, Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc) với thời lượng 1 lần/tháng.

Thống nhất với trường bạn kế hoạch, lịch sinh hoạt chuyên môn liên trường với dành cho GV bộ môn (1lần/tháng):
	TT
	Môn
	Thời gian 
	Địa điểm

	1
	Âm nhạc
	Tiết 3+ 4  chiều thứ 6 – Tuần đầu tiên của tháng
	TH SĐ

	2
	Thể dục
	Tiết 3+ 4  chiều  thứ 6 – Tuần đầu tiên của tháng
	TH VXT

	3
	Mỹ thuật
	Tiết 3+4  chiều thứ 6 – Tuần đầu tiên của tháng
	TH LB

	4
	Tin học
	Tiết 3+4  chiều thứ 6 – Tuần đầu tiên của tháng
	TH SĐ 


· Thực hiện đổi mới nội dung và hình thức SHCM:


+ Đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. 

+ Chỉ đạo tổ chuyên môn tập trung bàn bạc vào nội dung, phương pháp, hiệu quả và tháo gỡ, phản ánh những khó khăn, vướng mắc khi dạy học trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. Nội dung sinh hoạt tập trung vào vấn đề đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh hạn chế về kiến thức, kĩ năng, rèn chữ viết cho học sinh, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Học tập nâng cao chuyên môn, ứng dụng CNTT,...
+ Phân công giáo viên trong tổ nghiên cứu chuyên sâu từng môn, đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề khó một cách cụ thể nhất.

+ Kết hợp bồi dưỡng CNTT, sử dụng thiết bị hiện đại trong SHCM.
+ Tìm hiểu, cập nhật các phương pháp dạy học mới: Phương pháp bàn tay nặn bột, phương pháp dạy học theo mô hình VNEN, dạy học phát triển năng lực,…

- Sổ sinh hoạt tổ chuyên môn: ghi chép đầy đủ nội dung sinh hoạt, những nội dung cần thống nhất trong tổ, thảo luận các bài, các kiến thức khó dạy, đưa các phương án giải quyết.
- BGH thường xuyên kiểm tra nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, tư vấn nội dung sinh hoạt, đề ra những vướng mắc trong quá trình giảng dạy của các lớp, biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc, cả tổ cùng bàn bạc, thảo luận để đưa ra cách giải quyết tối ưu.
3.9. Thực hiện phong trào “Vở sạch - chữ đẹp”:

- Có kế hoạch chỉ đạo phong trào ngay từ đầu năm học một cách cụ thể.
- Thành lập ban chỉ đạo phong trào.

- Tạo mọi điều kiện về CSVC phục vụ cho việc Rèn chữ - Giữ vở.

- Số lượng và nội dung từng vở theo quy chế chuyên môn. 
- BGH kiểm tra, đánh giá kịp thời việc rèn chữ - giữ vở của giáo viên và học sinh dưới nhiều hình thức (Kiểm tra đột xuất vở viết của học sinh, kiểm tra hồ sơ giáo viên, thăm lớp, dự giờ, góp ý cách trình bày bảng, chữ viết của giáo viên trên bảng. Kết quả tính vào các tiêu chí thi đua của giáo viên và tập thể lớp).
- Giáo viên tích cực rèn cho học sinh tư thế ngồi viết, cách cầm bút. Chú trọng dạy chuẩn các nét cơ bản, hướng dẫn viết chữ cái theo đúng mẫu. Giáo viên luôn quan tâm đến việc rèn chữ viết của mình (thể hiện ở chữ viết trong hồ sơ giáo viên, chữ viết trên bảng, lời phê trong vở học sinh ... ngay ngắn, rõ ràng, đẹp và mẫu mực đặc biệt là vở tập viết và vở chính tả của GV".
- Phối hợp với CMHS để chuẩn bị cho con đầy đủ đồ dùng học tập theo quy định. Thống nhất các loại vở và bút viết, thống nhất màu mực.
- Tổ chức kiểm tra vở sạch chữ đẹp 2 lần/ năm (Cuối HK1 và  cuối HK 2)
- Tổ chức thi “Cô và trò viết chữ đẹp” 2 lần/năm (tháng 11 và tháng 4)

3.10. Thực hiện BD HS có năng khiếu, phụ đạo HS tiếp thu chậm, HS học hòa nhập: 
- Việc tổ chức bồi dưỡng HS có năng khiếu được tiến hành vào tất cả các buổi dạy chính khóa và buổi thứ hai/ngày dạy học phân hóa đối tượng. Trong giờ chính khoá và buổi 2/ngày đối với HS có năng khiếu, GV chuẩn bị hệ thống câu hỏi hoặc bài tập phù hợp với khả năng phát triển của HS. 

- BGH xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ thời gian trong công tác bồi dường HS năng khiếu, phụ đạo HS tiếp thu chậm, HS học hòa nhập.  (Phụ lục 16). Tăng cường dự giờ của giáo viên, quan tâm đến công tác dạy phân hóa đối tượng bồi dưỡng HS có năng khiếu, phụ đạo HS tiếp thu chậm, HS học hòa nhập ngay trong các tiết học. 
- GV lựa chọn tổ chức các hoạt động một cách đa dạng, linh hoạt, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm tâm lí HS và điều kiện cụ thể của lớp, trường. GV cần chuẩn bị hệ thống câu hỏi hoặc bài tập phù hợp với năng lực học tập của HS, bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng cơ bản (dạy trên lớp, dạy ngoài không gian lớp học; tổ chức tham quan, ngoại khoá, giao lưu để HS học tập thông qua hoạt động thực tế trải nghiệm để phát triển toàn diện cho HS). Coi trọng việc đánh giá, nhận xét thường xuyên trong quá trình dạy hàng ngày và quá trình bồi dưỡng, kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh đồng thời phát hiện những khó khăn chưa thể vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ, kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh. GV giúp HS vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống xung quanh, cần tạo điều kiện để tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập và phát triển năng lực, sở trường năng khiếu của từng em.

- Làm tốt công tác tuyên truyền tới cha mẹ học sinh trong công tác phối hợp, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với CMHS để thông báo tình hình học tập của học sinh, phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục, đôn đốc HS học tập.
- Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo HS tiếp thu chậm, HS học hòa nhập.

- Tổ chức các cuộc giao lưu, “sân chơi trí tuệ” cấp trường đúng quy chế. Chọn cử dự thi các cấp theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT. Tổ chức giao lưu HS có năng khiếu ở các khối lớp, tạo điều kiện để các em  thể hiện khả năng vận dụng, tư duy sáng tạo về một vấn đề, một đơn vị kiến thức trong chương trình... nhằm giúp các em tự tin và có hướng phấn đấu trong tương lai. 
- Với những học sinh chưa hoàn thành các nội dung học tập: GV cần quan tâm  giúp đỡ, khích lệ để HS cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện. Tập trung vào kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất  HS còn chưa đạt. Phối hợp với CMHS để giúp đỡ HS hoàn thành nhiệm vụ học tập.
3.11. Nâng cao chất lượng các cuộc thi của giáo viên và học sinh.
3.11.1.Với CB - GV - NV:
- Thi GVdạy giỏi:
+ Cấp Trường: Thời gian:  03/10/2022 đến 11/11/2022
+ Cấp Quận: dự  kiến đ/c Liễu, đ.c Mai Anh, Phượng dự thi (theo lịch của PGD)
- Thi giáo án điện tử, các sản phẩm CNTT: Thi cấp Trường vào tháng 10; Mỗi tổ có ít nhất 1 bài giảng E-learning có chất lượng; lựa chọn giáo án điện tử, sản phẩm CNTT tham dự cấp Quận.

- BGH xây dựng kế hoạch thành lập Ban chỉ đạo và ban giám khảo hội thi gồm các đ/c trong BGH, TTCM, nhóm trưởng. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BCĐ và BGK cũng như các bộ phận liên quan. Chuẩn bị tốt các điều kiện về CSVC, ĐDDH, tư liệu… cho các đ/c GV dự thi. Phát động phong trào thi đua, công bố tiêu chí chấm điểm, sắp lịch thi.
- Giáo viên đăng kí các tiết dạy, bài dạy thời gian dạy dựa trên nguyên tắc không trùng môn, trùng bài, trùng ngày dạy, không dạy lại các môn, các bài đã dạy ở năm trước. Tích cực sử dụng CNTT có hiệu quả trong tiết dạy (tránh lạm dụng).
- Tổng hợp kết quả, đề xuất với ban thi đua khen thưởng cá nhân điển hình.
- Lưu vào kho học liệu những bài giảng điện tử chất lượng.
- Xây dựng bài dự thi các cấp theo hướng đổi mới phương pháp dạy học. Phân công các bộ phận hỗ trợ về đồ dùng và phương tiện dạy học.
3.11.2.Học sinh:
- Phát động các cuộc thi, sân chơi trí tuệ (theo kế hoạch PGD gửi về) trên bảng tin của trường, các tiết sinh hoạt dưới cờ, triển khai tới giáo viên chủ nhiệm trong buổi họp hội đồng.

- Tổ chức giao lưu “Rung chuông vàng” (Tháng 5) cho HS có năng khiếu từ khối 1 đến khối 5 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tổ chức sân chơi trí tuệ cấp trường, thành lập ban chỉ đạo, giám khảo, các đồng chí giáo viên hỗ trợ đảm bảo cuộc thi diễn ra công bằng khách quan.
- Tham gia thi Olympic tiếng Anh, Tin học cấp Quận; cấp Thành phố: GV tiếng Anh, Tin học có kế hoạch bồi dưỡng năng khiếu từ tháng 10. Tạo điều kiện về CSVC cho GV bồi dưỡng HS. Trường tổ chức khảo sát HS qua các vòng thi. Lựa chọn HS tiêu biểu tham gia thi cấp quận. Khuyến khích HS tham gia các cuộc thi trên Internet, sân chơi quóc tế trên tinh thần tự nguyện.
- Thi TDTT (HKPĐ): Tổ chức HKPĐ cấp Trường vào tháng 11, chọn đội tuyển bồi dưỡng tham gia thi cấp Quận (Tháng 11,12/2022). GV thể dục xây dựng KH HKPĐ, nhà trường tạo điều kiện sân bãi , trang thiết bị tổ chức cuộc thi. Tổ chức khen thưởng HS có thành tích cao vào dịp 20/11. GV thể dục lựa chọn HS có thành tích tốt bồi dưỡng để tham gia HKPĐ cấp quận.
- Thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Sải cánh ước mơ, Đan Mạch trong mắt em, Vì môi trường  tương lai, triển lãm tranh cấp Thành Phố, chiếc ô tô mơ ước,: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các cuộc thi vẽ, ý tưởng trẻ thơ, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, an toàn giao thông... (Theo lịch của Sở GD&ĐT): GV CN tuyên truyền đến PHHS, HS tham dự cuộc thi. GV Mĩ thuật phối hợp GVCN hướng dẫn HS tham gia cuộc thi. GV Mĩ thuật tổng hợp những bài có chất lượng tốt tham gia cuộc thi. Nhà trường triển khai đầy đủ các văn bản HD về cuộc thi. 
- Tham gia giao lưu sản phẩm STEM cấp quận vào giữa học kì II. Giáo viên cho học sinh làm các sản phẩm trong quá trình tham gia câu lạc bộ STEM mỗi tuần, chuẩn bị phần thuyết minh sản phẩm bằng Tiếng Anh. Cho học sinh thi đua để lựa chọn sản phẩm dự thi cấp Quận.
- Theo dõi tổng kết, tuyên dương khen thưởng những học sinh có kết quả vòng tự luyện tốt. Biểu dương, thưởng trước toàn trường  đạt cấp quận, thành phố với mỗi vòng thi.
- Tiếp tục động viên, tạo cơ hội, kiến thức cho học sinh tham gia các cuộc thi của khu vực của quốc tế.

3.12. Quản lí  công tác thư viện, sử dụng ĐDDH, thiết bị thí nghiệm.
3.12. 1. Công tác thư viện 
- Nhà trường đầu tư trang bị và sử dụng hiệu quả các thiết bị nghe, nhìn. Có 3 máy tính có nối mạng Internet tại thư viện phục vụ giáo viên, học sinh.
- Tổ chức hoạt động thư viện phong phú, thân thiện, hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp: góc thư viện, thư viện mở. Tổ chức giờ đọc sách thư viện có hiệu quả. Số lượng bài viết thu hoạch theo chủ đề hàng năm từ 150- 200 bài. (Đối tượng học sinh lớp 5, với các chủ đề về: Giải phóng Thủ đô; Ngày Hội thầy cô, Lễ hội; Quốc tế Phụ nữ). Các buổi giới thiệu sách hàng tháng phong phú về hình thức, gây hứng thú với HS. Tuyên truyền giới thiệu sách thường xuyên bằng nhiều hình thức, giới thiệu sách theo chủ điểm và ngày Hội đọc sách.
- Quan tâm xây dựng nguồn tài nguyên trong thư viện (sách báo in, sách điện tử, kho học liệu, số hóa ...),thường xuyên bổ sung tài liệu mới đảm bảo về chất lượng và số lượng, phong phú về chủng loại, cân đối về thành phần. Tiếp tục tổ chức hiệu quả phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay”; 
- Phối hợp với các lực lượng trong xã hội nhằm tăng cường công tác xã hội hóa, tích cực huy động các nguồn lực tham gia xây dựng TV trường học.
- Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, trang bị các tạp chí của ngành, lưu trữ các tư liệu, giúp CB, GV tra cứu, xây dựng tủ đĩa mềm phục vụ dạy và học. 
- Tổ chức hoạt động đọc sách cho học sinh qua việc xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học.
- Tạo điều kiện để CB phụ trách thư viện, GV tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ thư viện. Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học theo nhu cầu của GV, của nhà trường.
- Chỉ đạo tổ CM nghiên cứu, trao đổi cách sử dụng sách đạt hiệu quả cao; có đăng kí mượn, sử dụng sách từ đầu năm học.
- Tăng cường kiểm tra đột xuất, KT định kì để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện hiệu quả.
- Có kế hoạch mua sắm sách tham khảo và tư liệu, giải quyết những đề xuất mua sắm sách tham khảo và tư liệu của GV theo điều kiện thực tế của nhà trường. 
- Kiểm tra các tiết đọc sách thư viện để chỉ đạo kịp thời.
- Kiểm tra công tác thư viện: 4lần/năm. ( kiểm tra về các loại sổ sách theo quy định. Cập nhật sổ sách đúng yêu cầu quy định. Lưu đầy đủ các công văn, hướng dẫn, kế hoạch chỉ đạo công tác thư viện. Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đôn đốc HS viết, sáng tác bài thu hoạch sau buổi giới thiệu sách, sắp xếp thư viện ngăn nắp, gọn gàng, khoa học. Có kế hoạch bảo quản sạch sẽ, chống ẩm mốc, chống cháy nổ.  Hướng dẫn GV bảo quản và sử dụng sách mượn, có kiểm tra thường xuyên. Cập nhật bảng tin thư viện hàng tháng. Cán bộ phụ trách giao cho GV theo đúng đăng ký cần mượn. Quản lí tốt các tiết đọc sách thư viện. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có đề xuất sửa chữa và bổ sung kịp thời. Sử dụng phần mềm nhập liệu số liệu sách theo quy định.)
- Duy trì thư viện Tiên tiến: đảm bảo đủ 5 tiêu chí, nhân viên thư viện rà soát các tiêu chí, có biên bản kiểm tra hàng tháng. 
3.12.2. Quản lí  công tác sử dụng ĐDDH, thiết bị thí nghiệm.
- Quy định trong các giờ dạy, GV phải sử dụng hiệu quả ĐDDH (Nhân viên thiết bị theo dõi và tổng hợp hàng tuần). Khuyến khích GV tự làm ĐDDH (mỗi tổ có ít nhất 01 ĐD/ năm) 
- Chỉ đạo công tác quản lý đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm: giao trách nhiệm sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng.
- Có kế hoạch kiểm tra định kỳ để đánh giá, đôn đốc. 
- Chỉ đạo tổ CM nghiên cứu, trao đổi cách sử dụng đồ dùng đạt hiệu quả cao; có đăng kí mượn, sử dụng đồ dùng phục vụ các giờ dạy hàng tuần.
- Tăng cường kiểm tra đột xuất, KT định kì để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện hiệu quả.
- Có kế hoạch mua sắm đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm cho GV theo điều kiện thực tế của nhà trường. 
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học. Thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành.
- Tăng cường việc sử dụng ĐDDH và trang bị thêm TB - ĐDDH hiện đại trong trong các tiết học một cách thiết thực và hiệu quả.

- Khai thác mọi nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học. NV thiết bị ĐD cập nhật việc đăng kí sử dụng đồ dùng DH của GV, xây dựng lịch kiểm tra việc sử dụng đồ dùng của GV và HS. Có tổng kết đánh giá kết quả hàng tháng.
3.13. Công tác viết SKKN:
- Phổ biến các SKKN có chất lượng tốt. CBGVNV đăng kí đề tài từ đầu năm học; hoàn thành đề cương SKKN tháng 12/2022; xét duyệt cấp trường 3/2023, nộp Quận tháng 4/2023.
- Lập lộ trình triển khai xây dựng SKKN theo 6 giai đoạn: Hình thành ý tưởng; Xây dựng dàn ý; Trao đổi trong tổ chuyên môn; Thực nghiệm trên đối tượng HS; Viết hoàn thành SKKN; BGH góp ý chỉnh sửa.
- Tổ chuyên môn triển khai công tác viết SKKN ngay từ tháng 10 để CB, GV NV đăng kí đề tài. Tổ chức thực hiện các giai đoạn trước khi cá nhân viết SKKN theo kế hoạch của nhà trường.
- GV đăng kí viết SKKN nghiêm túc nghiên cứu và lựa chọn đề tài phù hợp với điều kiện công tác và khả năng. Sưu tầm, tập hợp tư liệu để thực hiện đề tài. Thực hiện các giai đoạn theo kế hoạch của tổ và nhà trường.
- Thành lập tổ chấm SKKN đúng khả năng (BGH + TTCM)
- Tổ chức chấm SKKN, tuyên dương, khen thưởng đúng theo kế hoạch.
3.14. Ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy
3.14.1. Thực hiện ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục
- Quản lý phần mềm học sinh trực tuyến: Xây dựng  qui định về nhập điểm, chế độ bảo mật những thông tin công khai trong sổ điểm điện tử đ/c  Hiệu phó chịu trách nhiệm quản lý các công việc trong quản lý điểm; kết quả học tập của học sinh.
- Áp dụng và khai thác hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý giáo dục bao gồm: Phần mềm Quản lý HS trực tuyến, Quản lý nhân sự PMIS, Thư viện.

- Cung cấp thông báo điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn và Website trường. 
3.14.2. Đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị CNTT và truyền thông
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị CNTT, sửa máy hỏng.
- Bố tại phòng thư viện GVcó 3 máy tính nối mạng để GV tra cứu, trao đổi, giúp nhau ứng dụng CNTT.
- Thực hiện công tác bảo trì máy tính và các thiết bị CNTT, thực hiện ghi chép đầy đủ các thông tin vào sổ sách theo dõi máy móc của trường: GV tin học.
- Bảo mật các thông tin nhà trường, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh và sao lưu dữ liệu.
 3.14.3. Công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ CB CNTT 
- Phân công  GV tin học và nhân viên văn phòng phụ trách công nghệ TT. Mỗi tổ nhóm chuyên môn có 1 giáo viên nòng cốt về ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
- Quán triệt và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT tới 100% GV, NV.  Tổ chức bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, cập nhật, ưu tiên sử dụng phần mềm mã nguồn mở, khai thác thông tin trên Internet, giới thiệu những địa chỉ hay, có ích với giáo viên, khai thác cổng TTĐT nhà trường, thực hiện viết tin bài theo lịch phân công (trong hè). Cử GV tin học và GV cơ bản giỏi CNTT bồi dưỡng cho GV, các phần mềm phục vụ cho dạy học Power Point, Violet 1.9, E - Leaning...
- Thực hiện ứng dụng CNTT để đổi mới PPDH. Tổ chức thi các sản phẩm  CNTT cấp trường. Các TTCM phân công các thành viên xây dựng kho học liệu của tổ. Khen thưởng tổng kết vào cuối năm.
- 100% GV tự bồi dưỡng trình độ CNTT đáp ứng khung năng lực vị trí việc làm.
3.14.4. Triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Learning.
- Tích cực triển khai soạn bài giảng điện tử bằng các phần mềm công cụ e-Learning theo chuẩn quốc tế SCORM. Mỗi tổ có 1 bài giảng E-learning dự thi vào tháng 10.
- Các hoạt động về ứng dụng CNTT trong dạy và học gồm: Soạn giáo án, bài trình chiếu và bài giảng điện tử; Tích cực áp dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học.  Xây dựng kho dữ liệu điện tử tại khối và đăng tải lên cổng TTĐT của nhà trường.
3.14.5.  Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học
-  Khai thác triệt để các trang thiết bị CNTT đã được đầu tư tại các phòng học vào quá trình dạy học nhằm kích thích sự sáng tạo, độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học, tự tìm tòi của học sinh. 
- 100% bài hội giảng, thi dạy giỏi của giáo viên được sử dụng các phương tiện hỗ trợ dạy học, ứng dụng CNTT. 
- Tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có sử dụng phương tiện CNTT một cách hợp lý, nhằm nâng cao chất lượng bài giảng.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên sử dụng Internet tại nhà trường, các giáo viên cần tích cực, chủ động tham khảo và sử dụng các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học trên website để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập.
- Khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm: quản lý thư viện trường học, Quản lý HS trực tuyến, Kế toán, thống kê, PMIS.
3.14.6. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở.
- Cài đặt phần mềm tự do mã nguồn mở sau đây vào các máy tính: Phần mềm OpenOffice.org hoặc LibreOffice, Unikey, Google Chrome, hệ điều hành Ubuntu.
- Lồng ghép giới thiệu cho học sinh phần mềm mã nguồn mở trong chương trình dạy môn Tin học.
3.14.7. Khai thác website của Sở GDĐT, Cổng giao tiếp điện tử của quận,  Phòng GDĐT và của nhà trường.
- Thường xuyên hướng dẫn, phổ biến cho cán bộ,GV,NV giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Sở GDĐT tại các địa chỉ www.hanoi.edu.vn . Thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận thông tin văn bản giữa Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT ; Phòng và trường qua thư điện tử. Hàng ngày, mở hộp thư điện tử và truy cập website của ngành 2 lần từ 9h00 và 16h30. 
-Tham gia đưa tin bài trên trang Website và cổng giao tiếp điện tử của phòng,  của trường theo qui định.

- Tham gia xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, các thư viện điện tử để chia sẻ dùng chung qua Website của Bộ tại địa chỉ http://edu.net.vn, của ngành giáo dục Hà Nội tại địa chỉ http://e-learning.hanoi.edu.vn. Hướng dẫn giáo viên tải về các phần mềm thông dụng, miễn phí và các học liệu điện tử. Huy động giáo viên đóng góp tài nguyên giáo dục vào hệ thống dùng chung.
- Khai thác website của trường thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường (Thông tư 06/2010/TT-BGĐT ngày 26/02/2010 của Bộ GD&ĐT); tích cực đưa thông tin (báo cáo, kế hoạch, hướng dẫn, thông báo….), viết tin bài lên trang Web của trường.
3.15. Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT đối với khối lớp 4
- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học để đề xuất kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình. Chủ động chọn cử đội ngũ giáo viên cốt cán đảm bảo chất lượng để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và ưu tiên cho giáo viên đảm nhiệm dạy khối lớp 4. 

- Chủ động có kế hoạch cụ thể nhằm sửa chữa, sắp xếp cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học hiện có một cách hợp lí, nâng cao hiệu quả sử dụng; xây dựng kế hoạch đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung, tự làm thiết bị dạy học.

- Tham dự các lớp chuyên đề tập huấn do Sở GD&ĐT HN tổ chức và Quận tổ chức, đặc biệt quan tâm các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên lớp 4 chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình GDPT. 

- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp.

- Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

3.16. Thực hiện điểm mới về công tác chuyên môn: Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cho học sinh lớp 5 
- Khảo sát chất lượng học sinh lớp 5: 2 lần/năm học

+ Lần 1: Vào đầu năm học  (Tổ CM ra đề)

+ Lần 2: Cuối năm học (Tổ CM ra đề, có sự tham gia của GV trường THCS Sài Đồng)
- Tuyền truyền cho phụ huynh về cách dạy con em mình, hiểu được mục đích, ý nghĩa chương trình sách giáo khoa, hiểu được chủ chương giáo dục theo quan điểm cải cách đổi mới trong các cuộc họp phụ huynh; chuẩn bị tâm thế và các điều kiện tốt nhất để học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, tiếp cận chương trình GDPT 2018 khi học sinh vào học lớp 6.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 5 chương trình GDPT 2006 phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường, để triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục học sinh lớp 5 theo định hưởng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. 
- Chuẩn bị cho học sinh về mặt kiến thức, các kỹ năng và năng lực cần thiết thông qua các giờ học trên lớp và hệ thống phiếu bài tập phân hóa đối tượng học sinh. Hàng tháng: Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chuyên môn rà soát, đánh giá chất lượng học sinh môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (kiểm tra kiến thức, kĩ năng của chương, chủ đề trong tháng), thực hiện trong các tiết hướng dẫn học tuần cuối tháng. Giáo viên thống kê kết quả của học sinh, báo cáo BGH. Dựa vào kết quả khảo sát của học sinh, BGH sẽ đánh giá được chất lượng học sinh từng lớp, từng thời điểm để có chỉ đạo kịp thời và giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp. Nếu nhiều học sinh đạt kết quả bài khảo sát dưới mức trung bình, có thể lập nhóm học sinh, phân công giáo viên bồi dưỡng riêng.

- Thành lập các Câu lạc bộ năng khiếu. Tổ chức cho học sinh giao lưu, chơi trò chơi Rung chuông vàng, các cuộc thi cấp trường. Hình thức theo chủ đề, theo tháng vào các giờ sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt tập thể.
III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN: (Có biểu kèm theo)
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2022 – 2023 của nhà trường.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1.  Ban giám hiệu: 
- Cung cấp và tổ chức cho giáo viên  học tập các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xây dựng và đưa vào thực hiện QCCM ngay từ đầu năm học.

- Phân công nhiệm vụ hợp lý và phát huy được những mặt mạnh của GV

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của thầy và trò nhà trường.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chương trình, TKB và kế hoạch dạy học trong tiết, trong ngày của GV.
- Tiếp  tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng môn Toán, Tiếng Việt và chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Ban giám hiệu sắp xếp thời khoá biểu để đảm bảo 1 tuần giáo viên có 1 buổi sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

- Thường xuyên kiểm tra nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn. Tư vấn, bổ sung nội dung và đổi mới phương pháp sinh hoạt đảm bảo hiệu quả. Yêu cầu giáo viên đưa ra những băn khoăn, vướng mắc của mình về nội dung, phương pháp giảng dạy, những bài khó dạy để cùng trao đổi, thảo luận, thống nhất chung.

- Ban giám hiệu thường xuyên dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm, góp ý để giáo viên sửa chữa, khắc phục những tồn tại và phát huy những ưu điểm của mình.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Các thành viên trong tổ cùng soạn, cùng nghe giảng, cùng góp ý rút kinh nghiệm và thống nhất quy trình, phương pháp giảng dạy. Thực hiện dạy phân hóa đối tượng. Học tập, áp dụng mô hình trường học VNEN, PPBTNB trong dạy học, dạy học Mĩ thuật theo phương pháp dạy học mới.

- Kiểm tra chặt chẽ việc mượn và sử dụng đồ dùng dạy học. Phấn đấu mỗi giáo viên  phải có đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo và đặc biệt là các loại tài liệu hướng dẫn đối với các lớp thay sách, mỗi lớp  phải có một bộ đồ dùng dạy học theo quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình và kế hoạch dạy học (chủ yếu dưới hình thức không báo trước).

- Chú trọng việc rèn kỹ năng làm bài, tăng cường dạy học theo định hướng phát triển năng lực, lấy HS làm trung tâm.. 

- Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá học sinh trong các đợt kiểm tra định kỳ. Động viên khen thưởng kịp thời.

- Có kế hoạch bồi dưỡng, lựa chọn giáo viên và học sinh tham gia thi giáo viên giỏi, học sinh có năng khiếu các cấp. Có kế hoạch phụ đạo học sinh cần cố gắng để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà.

- Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng học sinh có năng khiếu ngay trong các tiết dạy hàng ngày, mở rộng nâng cao kiến thức qua từng bài học, phát huy tư duy và sáng tạo của học sinh.

- Tổ chức giao lưu học sinh có năng khiếu : 1 lần/ năm.

- Đánh giá xếp loại TTCM, giáo viên công bằng, đúng tiêu chí và đúng năng lực vị trí theo chỉ đạo mới của UBND quận.

- Tăng cường đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học, phát huy phong trào tự làm đồ dùng dạy học.

- Tích cực phát huy phong trào áp dụng và đúc rút SKKN trong giảng dạy.

- Quản lý việc ra đề, tổ chức kiểm tra, đánh giá HS theo Thông tư 27/2020/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học (đối với lớp 1,2,3); Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ GD&ĐT về hợp nhất thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học (đối với khối 4, 5). Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho HS lớp 5 theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. 
- Kiện toàn và cập nhật hồ sơ sổ sách quản lý; Xử lý các thông tin kịp thời.
2. Các tổ chức đoàn thể:
- Các đoàn thể, các bộ phận, các tổ: dựa trên cơ sở kế hoạch chung của trường, cụ thể hóa vào việc xây dựng kế hoạch đối với các đoàn thể, các tổ và phổ biến đến các thành viên.
- Các tổ chuyên môn căn cứ kế hoạch chuyên môn của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác của tổ. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng tháng, quý, học kỳ. Chỉ đạo, đánh giá, đề xuất các biện pháp để thực hiện kế hoạch của tổ, thành viên.
- Vận động các cơ quan, địa phương, Hội cha mẹ học sinh hỗ trợ nhà trường trong việc quản lý trật tự an ninh, xây dựng cơ sở vật chất .

- Phối hợp với các lực lượng xã hội, Hội cha mẹ học sinh tham gia công tác giáo dục và quản lý học sinh.

- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên… tổ chức tốt các hoạt động thi đua, nhằm đẩy mạnh phong trào, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

- Xây dựng quy chế khen thưởng và tổ chức tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc, nhằm động viên, cổ vũ tinh thần thi đua trong giáo viên và học sinh.

3. Cán bộ giáo viên, nhân viên:
- Xây dựng kế hoạch bài dạy đầy đủ trư​​ớc khi lên lớp. Kế hoạch bài dạy cần thể hiện rõ nội dung, kiến thức và ph​ương pháp dạy học, các hoạt động của giáo viên và học sinh soạn giảng đúng phân phối chư​ơng trình, thể hiện rõ câu hỏi bài tập cho 3 đối tượng học sinh. Chú trọng các nội dung lồng ghép GDQPAN, HĐTN, KNS...

- Hướng dẫn học sinh tự học và tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài học tại lớp, tuyệt đối không yêu cầu học sinh làm thêm bài tập ở nhà. Nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm cho học sinh của lớp mình phụ trách. Tổ chức kí cam kết không dạy thêm dưới mọi hình thức ngay từ đầu năm học. 
- Trong giờ dạy buổi sáng, GV tổ chức hoạt động dạy học sao cho HS hoàn thành hết yêu cầu bài, không để dành kiến thức xuống tiết học buổi chiều.

-  Với buổi thứ hai: Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cho học sinh hoàn thành bài buổi sáng (nếu còn), tổ chức hướng dẫn học sinh cách tự học, dạy học phân hóa đối tượng, chủ động mở rộng kiến thức với nhóm học sinh giỏi ngay trong giờ (đặc biệt với học sinh lớp 4-5).
-  Đối với lớp 4, 5 GV cần thống nhất trong tổ CM nội dung hướng dẫn HS ghi vở ; phối hợp với cha mẹ học sinh hướng dẫn khích lệ HS tự học;


- Tăng cường dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường , sử dụng tiết kiệm năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận trẻ em; ATGT; PCTNTT; GDQPAN, HĐTN.. vào các môn học, hoạt động giáo dục cần đảm bảo tính hợp lý tránh quá tải, không gây áp lực học tập cho HS.

- Tham gia SHCM đầy đủ. Tích cực dự giờ đồng nghiệp.

- Có đầy đủ các loại HSSS theo qui đinh, ghi chép đầy đủ, cập nhật.

- Tích cực tự học nghiên cứu tài liệu tham khảo, SGK báo, tạp chí để nâng cao kiến thức trình độ CM và áp dụng trong việc lập kế hoạch soạn giảng.

- Có kế hoạch cụ thể bồi dư​​ỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh cần chưa hoàn thành các môn học. 

- Đánh giá học sinh theo Thông tư 27/2020/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học (đối với lớp 1, 2). Văn bản hợp nhất số 03/VBHN–BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ GD&ĐT về hợp nhất thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

- GV, NV bám sát vào kế hoạch của tổ để xây dựng kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng tháng, học kỳ, năm học. Đề xuất các biện pháp để thực hiện kế hoạch của tổ.
- Trong quá trình thực hiện, cần bổ sung kịp thời những công việc phát sinh theo tình hình thực tế.
4. Đối với học sinh:

- Thực hiện tốt nội quy của nhà trường, lớp học. Chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập trước khi đến lớp. Tích cực học tập, chủ động, sáng tạo trong việc tìm tòi, khám phá KT. Trong lớp chú ý nghe giảng, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Luôn luôn có ý thức phấn đấu, rèn luyện và tu dưỡng trong học tập cũng như các hoạt động khác..

- Rèn luyện chữ viết, giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập cẩn thận, sạch đẹp.

- Tự giác, trung thực trong học tập và trong thi cử.

- Đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập.

Trên đây là kế hoạch chuyên môn năm học 2022 - 2023 của trường tiểu học Vũ Xuân Thiều, đề nghị các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học có vướng mắc, phát sinh, các bộ phận, cá nhân cần bàn bạc, trao đổi báo cáo kịp thời để thống nhất cùng thực hiện./.
	Nơi nhận:
- PGD: để báo cáo;
- Các tổ CM, GVCN: để thực hiện;

- Lưu: VP, CM.
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Phụ lục 1: Các chỉ tiêu phấn đấu

Năm học 2022 – 2023
	I
	Công tác chuyên môn của cấp Tiểu học
	Điểm PGD
	Tiêu chí của trường

	
	
	18
	17.75
	Số liệu/nội dung cụ thể

	1
	Giáo dục truyền thống, đạo đức 
	4
	4
	

	
	- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống… cho HS: 0,5 điểm
- Tổ chức đủ các hoạt động theo kế hoạch, cập nhật kết quả trong báo cáo hàng tháng: 0,5 điểm

(Tổ chức thiếu 1 hoạt động trừ 0,25 điểm. Thiếu số liệu báo cáo 1 hoạt động/tháng trừ 0,25 điểm)
	1
	1
	- Xây dựng KH đầy đủ

- Tổ chức theo KH và BC đúng quy định

	
	Học sinh tham quan di tích trên địa bàn Quận:

- HS tham quan đúng thời gian, an toàn: 0,5 điểm

- Chấm bài thu hoạch, báo cáo về PGD&ĐT: 0,25 điểm

- Có học sinh được khen thưởng cấp Quận: 0,25 điểm
	1
	1
	- 100% HS lớp 3 tham quan đề Trấn Vũ và đình Thổ Khối.

- 100% HS làm bài thu hoạch

- 1-2 HS được khen thưởng cấp quận

	
	Thực hiện đánh giá xếp loại các nhóm phẩm chất và năng lực của học sinh đúng quy định. (01 CBGV thực hiện chưa đúng trừ 0,5 điểm)
	1
	1
	- 100% GV thực hiện đánh giá đúng quy định

	
	Giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập (nếu có):
- Hồ sơ chứng minh học sinh đủ điều kiện đánh giá riêng theo quy định: 0,25 điểm 

- Hồ sơ theo dõi sự tiến bộ của HS hàng tháng: 0,25 điểm
	0,5
	0.5
	- Có đủ 6/6 bộ hồ sơ đánh giá HS theo quy định tại Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT

	
	Thực hiện phòng chống bạo lực học đường. Nếu xảy ra hiện tượng học sinh đánh nhau trong và ngoài nhà trường trừ 0,5 điểm.
	0,5
	0.5
	- Không để xảy ra hiện tượng bạo lực học đường

	2
	Chất lượng học sinh
	2
	2
	

	
	Chất lượng đại trà (kiến thức và kĩ năng các môn học):

- Đạt chỉ tiêu được giao: 2 điểm
- Thấp hơn chỉ tiêu được giao dưới 5%: 1,75 điểm

- Thấp hơn chỉ tiêu từ 5% đến dưới 10%: 1,5 điểm

- Thấp hơn chỉ tiêu từ 10% đến dưới 15%: 1,25 điểm

- Thấp hơn chỉ tiêu được giao từ 15% trở lên: 1 điểm
	2
	2
	- 100% HS đạt HTT, HT môn học

- 100% HS đạt T, Đ về các NL, PC

*Khối 1,2,3:

-  34.5% HSXS. 

-  7.8% HS Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện.

*Khối  4, 5:

- 27.9% HS HTXS các ND học tập và rèn luyện

- 66.6% HS khen vượt trội về môn học hoặc rèn luyện

	3
	Chất lượng đại trà
	6
	6
	

	
	CB, GV thực hiện  quy chế chuyên môn, hồ sơ đầy đủ, cập nhật (01 CBGV thực hiện chưa đúng trừ 0,5 điểm)
	1
	1
	- 100% GV thực hiện nghiêm túc QCCM

	
	GV đánh giá HS theo Thông tư 27/2020/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học (khối 1,2); Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGD&ĐT ngày 28/9/2016 (khối 3,4,5) đúng tiến độ (01 CBGV thực hiện chưa đúng trừ 0,5 điểm); Ra đề KTĐK bám sát ma trận đề, chuẩn KT-KN, đủ nội dung (01 đề KTĐK thực hiện chưa đúng trừ 0,5 điểm)
	1
	1
	- 100% GV thực hiện đánh giá HS đúng quy định.

- BGH ra đề bám sát chuẩn và TT theo quy định

	
	Cập nhật thông tin đánh giá HS vào phần mềm  QLCLGD TH đúng tiến độ (01 CBGV thực hiện chưa đúng trừ 0,5 điểm)
	1
	1
	- 100% GV cập nhật thông tin đánh giá HS vào phần mềm  QLCLGD TH đúng tiến độ

	
	GV thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo quy định (01 CBGV thực hiện chưa đúng trừ 0,5 điểm)
	1
	1
	- 100% GV thực hiện SHCM theo lịch 2 tuần/lần. SHCM liên trường 1 lần/tháng.

	
	Các tiết dạy do Phòng GD&ĐT và cộng tác viên thanh tra dự giờ được xếp loại từ Khá trở lên (01 tiết xếp loại Đạt trừ 0,25 điểm, 01 tiết xếp loại Chưa đạt  trừ 0,5 điểm)
	1
	1
	- 100% các tiết dự giờ của PGD đạt loại Khá, Giỏi

	
	GV đăng kí sử dụng ĐDDH thường xuyên: (01 CBGV thực hiện chưa đúng trừ 0,5 điểm); hồ sơ phòng đồ dùng đầy đủ, có chất lượng (thiếu 01 loại hồ sơ trừ 0,5 điểm; 01 loại hồ sơ chưa đảm bảo chất lượng theo quy định trừ 0,25 điểm).
	1
	1
	- 100% GV đăng kí sử dụng ĐDDH thể hiện trong LBG

- Phòng ĐD sắp xếp gọn gàng, khoa học, có đầy đủ các ĐD thiết yếu phục vụ công tác giảng dạy và HT

	4
	Kết quả bồi dưỡng thường xuyên (BDTX)
	2
	2
	

	
	Xây dựng kế hoạch BDTX của nhà trường (0,25 điểm); của cán bộ quản lí, giáo viên (0,25 điểm) theo quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019; Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019; Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GD&ĐT.
	0,5
	0.5
	- Xây dựng kế hoạch BDTX của nhà trường.

	
	100% CBGV thực hiện các nội dung BDTX theo kế hoạch đã xây dựng, có minh chứng đầy đủ (01 CBGV thực hiện chưa đúng trừ 0,25 điểm)
	0,5
	0.5
	100% CBGV thực hiện các nội dung BDTX theo kế hoạch đã xây dựng, có minh chứng đầy đủ 

	
	100% CBGV được đánh giá hoàn thành kế hoạch BDTX theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GD&ĐT. (01 CBGV chưa hoàn thành trừ 0,5 điểm)
	1
	1
	100% CBGV được đánh giá hoàn thành kế hoạch BDTX theo quy định 

	5
	Kết quả thi giáo viên dạy giỏi
	4
	3.75
	

	
	Xây dựng kế hoạch (0,25 điểm), thành lập BCĐ, BGK hội thi GVG cấp trường (0,25 điểm)
	0.5
	0.5
	- XD đầy đủ KH, có thành lập BCĐ, BGK

	
	Tổ chức hội thi GVG cấp trường theo kế hoạch (0,25 điểm), đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế, giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn (0,25 điểm)
	0.5
	0.5
	- Tổ chức thi GVG cấp trường từ tháng 11 đến hết tháng 12

- Sau mỗi tiết có đánh giá, RKN. Tổng kết, trao giải vào ngày sơ kết HKI.

	
	Có giáo viên tham gia dự thi GVG  cấp Quận 
	1
	1
	- Có 02 GV tham dự thi cấp quận

	
	100% GV dự thi GVG cấp Quận được công nhận GVG cấp Quận (01 CBGV không được công nhận trừ 0,5 điểm)
	1
	1
	- 2/2/ GV đạt GVG cấp quận trở lên

	
	Có GV đạt giải cấp Quận (Nhất: 1 điểm; Nhì: 0,75 điểm; Ba: 0,5 điểm)  
	1
	0,75
	- Phấn đấu 01 GV đạt giải Ba


Phụ lục 2: Chất lượng đại trà của học sinh Năm học 2022 - 2023
Chỉ tiêu đánh giá về : Kiến thức, Kỹ năng

	TT
	Môn học
	Tổng số HS
	Số HS được đánh giá
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	1. 
	Tiếng Việt
	1216
	1210
	584
	48.3%
	626
	51.7%
	0
	0

	2. 
	Toán
	1216
	1210
	678
	56.0%
	532
	44.0%
	0
	0

	3. 
	Đạo đức
	1216
	1210
	781
	64.5%
	429
	35.5%
	0
	0

	4. 
	TN&XH
	705
	701
	469
	66.9%
	232
	33.1%
	0
	0

	5. 
	Khoa học
	511
	509
	298
	58.5%
	211
	41.5%
	0
	0

	6. 
	L.sử và Đ.lí
	511
	509
	292
	57.4%
	217
	42.6%
	0
	0

	7. 
	TC/Kĩ thuật
	511
	509
	296
	58.2%
	213
	41.8%
	0
	0

	8. 
	Âm nhạc
	1216
	1210
	638
	52.7%
	572
	47.3%
	0
	0

	9. 
	Mĩ thuật
	1216
	1210
	647
	53.5%
	563
	46.5%
	0
	0

	10. 
	Thể dục
	1216
	1210
	640
	52.9%
	570
	47.1%
	0
	0

	11. 
	Ngoại ngữ
	748
	746
	367
	49.2%
	379
	50.8%
	0
	0

	12. 
	Tin học
	748
	746
	375
	50.3%
	371
	49.7%
	0
	0

	13. 
	Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	HĐTN
	705
	701
	470
	67.0%
	231
	33.0%
	0
	0


Chỉ tiêu đánh giá về: Năng lực, Phẩm chất (Khối 4,5)

	TT
	Nội dung đánh giá
	Tổng số HS
	Số HS được đánh giá
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	
	Năng lực
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tự phục vụ, tự quản
	511
	509
	338
	66.6%
	171
	33.4%
	0
	0

	2
	Hợp tác
	511
	509
	330
	65.0%
	179
	35.0%
	0
	0

	3
	Tự học và GQVĐ
	511
	509
	142
	27.9%
	367
	72.1%
	0
	0

	
	Phẩm chất
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chăm học, chăm làm
	511
	509
	157
	31.2%
	352
	68.8%
	0
	0

	2
	Tự tin, trách nhiệm
	511
	509
	304
	59.8%
	205
	40.2%
	0
	0

	3
	Trung thực, kỉ luật
	511
	509
	344
	67.5%
	165
	32.5%
	0
	0

	4
	Đoàn kết, yêu thương
	511
	509
	443
	86.9%
	66
	13.1%
	0
	0


Chỉ tiêu đánh giá về: Năng lực, Phẩm chất (Lớp 1,2,3)
	TT
	Nội dung đánh giá
	Tổng số HS
	Số HS được đánh giá
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	Năng lực chung
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tự chủ và tự học
	705
	701
	366
	52.2%
	335
	47.8%
	0
	0

	2
	Giao tiếp và hợp tác
	705
	701
	413
	58.9%
	288
	41.1%
	0
	0

	3
	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	705
	701
	315
	44.9%
	386
	55.1%
	0
	0

	Năng lực đặc thù
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngôn ngữ
	705
	701
	376
	53.6%
	325
	46.4%
	0
	0

	2
	Tính toán
	705
	701
	418
	59.6%
	283
	40.4%
	0
	0

	3
	Khoa học
	705
	701
	402
	57.3%
	299
	42.7%
	0
	0

	4
	Thẩm mĩ
	705
	701
	390
	55.6%
	311
	44.4%
	0
	0

	5
	Thể chất
	705
	701
	406
	57.9%
	295
	42.1%
	0
	0

	6
	Công nghệ
	237
	237
	164
	69.2%
	73
	30.8%
	0
	0

	7
	Tin học
	237
	237
	164
	69.2%
	73
	30.8%
	0
	0

	Phẩm chất chủ yếu
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Yêu nước
	705
	701
	701
	100%
	0
	0
	0
	0

	2
	Nhân ái
	705
	701
	701
	100%
	0
	0
	0
	0

	3
	Chăm chỉ
	705
	701
	384
	54.8%
	317
	45.2%
	0
	0

	4
	Trung thực
	705
	701
	618
	88.2%
	83
	11.8%
	0
	0

	5
	Trách nhiệm
	705
	701
	486
	69.3%
	215
	30.7%
	
	


Chỉ tiêu đánh giá về: Vở sạch chữ đẹp

	TT
	Khối
	Số HS
	Số HSĐG
	Loại A
	%
	Loại B
	%
	Loại C
	%

	1
	1
	212
	210
	149
	71.0%
	61
	29.0%
	0
	0

	2
	2
	256
	254
	181
	71.3%
	73
	28.7%
	0
	0

	3
	3
	237
	237
	169
	71.3%
	68
	28.7%
	0
	0

	4
	4
	222
	221
	158
	71.5%
	63
	28.5%
	0
	0

	5
	5
	289
	288
	206
	71.5%
	82
	28.5%
	0
	0

	Toàn trường
	1216
	1210
	863
	71.3%
	347
	28.7%
	0
	0


Phụ lục 3:  Các cuộc thi của HS - Năm học 2022 – 2023
	Tên cuộc thi
	Đối tượng
 tham gia
	Chỉ tiêu các cấp

	
	
	Trường
	Quận
	TP
	QG
	QT

	Olimpic TA
	HS lớp 5
	7 - 10 HS
	2 - 3 HS 
đạt giải 
	
	
	

	Tin học trẻ
	HS lớp 5
	5 HS tham gia
	1 giải
	
	 
	

	Sáng tạo TTNNĐ
	HS lớp 3 - 5
	1-3 nhóm tham gia
	sản phẩm đạt giải
	
	
	

	Toán Quốc tế TIMO
	HS từ lớp 2 - 5
	 
	 
	 
	 3HC
	1HC

	Trạng Nguyên TV
	HS lớp 1 - 5
	30% HS toàn trường tham gia
	20% HS tiếp tục dự thi cấp TP
	10 HS đạt giải ở các khối
	1 giải
	

	Các cuộc thi vẽ tranh
	HS lớp 1 - 5
	30 HS tham gia
	2 HS có giải
	1 giải 
	
	

	HKPĐ
(Các cuộc thi về TDTT)
	HS lớp 1 - 5
	30% HS toàn trường tham gia các môn thi
	3 giải (đồng đội, cá nhân)
	1 giải
	
	

	Các cuộc thi ATGT
	HS lớp 4,5
	Tham gia đầy đủ và phấn đấu có giải 

	STEM
	HS lớp 3 - 5
	
	
	

	Các cuộc thi, giao lưu khác
	Tham gia đầy đủ và phấn đấu có giải 


Phụ lục 4: Chỉ tiêu thi đua của cán bộ, giáo viên, CNV
a. Danh hiệu thi đua

	DH thi đua
	Cấp cơ sở
	Thành phố
	Bộ
	Toàn quốc

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	- LĐTT
	48
	81
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- CSTĐ
	8
	13.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0


b. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi:
	Trường
	Quận (huyện)
	Thành phố
	Toàn quốc

	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	34
	80.9
	2
	4.7
	0
	0
	0
	0


c. Sáng kiến kinh nghiệm:

	Trường
	Quận
	Thành phố

	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	8
	13.5
	8
	13.5
	0
	0


d. Các cuộc thi của GV
	Tên cuộc thi
	Đối tượng
 tham gia
	Chỉ tiêu phấn đấu các cấp

	
	
	Trường
	Quận
	TP
	QG

	Thi GVG
	100% GV
	1 Nhất, 2 Nhì, 3 Ba
	2 GV dự thi cấp Quận, phấn đấu có giải

	Phong trào TDTT
	GV, NV
	100% tham gia
	2 giải (tập thể, cá nhân)

	Các cuộc thi, phong trào do  SGD, PGD, Liên đoàn tổ chức
	CB, GV, NV
	Tham gia đầy đủ và phấn đấu có giải cao


Phụ lục 5: Lịch dạy chuyên đề

	TT
	Tên chuyên đề (giải quyết vướng mắc gì hoặc triển khai nội dung mới nào...)
	Khối lớp
	Môn
	Thành phần tham dự
	Người thực hiện
	Thời gian dự kiến thực hiện

	1
	au - âu - êu
	1
	Tiếng Việt
	BGH+ GV khối 1
	Hoàng Hạnh Ngân
	Tuần 10/ Tháng 11

	2
	Cây xung quanh em  ( T1)
	1
	TNXH
	BGH+ GV khối 1
	Hoàng Hải Yến
	Tuần 17/ Tháng 1

	3
	So sánh số có 2 chữ số ( T1)
	1
	Toán
	BGH+ GV khối 1
	Hoàng Thị Vương
	Tuần 21/ Tháng 2

	4
	Các giác quan của cơ thể ( T1)
	1
	TNXH
	BGH+ GV khối 1
	Nguyễn Ngọc Thư
	Tuần 25/ tháng 3

	5
	Phòng tránh bỏng ( T1)
	1
	Đạo đức
	BGH+ GV khối 1
	Đặng Nhật Linh
	Tuần 30/ tháng 4

	6
	Xem giờ đúng trên đồng hồ ( T1)
	1
	Toán
	BGH+ GV khối 2
	Đoàn Thu Liễu
	Tuần 30/ tháng 4

	7
	Bảng cộng qua 10 (T2)
	2
	Toán (LT)
	BGH + Khối 2
	Nguyễn Thu Hiền
	Tuần 5 / Tháng 10 

	8
	LT: Từ chỉ sự vật, hoạt động. Câu nêu HĐ
	2
	LTVC
	BGH + Khối 2
	Kiều Thanh Hằng
	Tuần 16 / Tháng 12

	9
	Động vật sống ở đâu (T1)
	2
	TNXH
	BGH + Khối 2
	Dương Thị Khuê
	Tuần 5 / Tháng 1 

	10
	Những vật dụng bảo vệ em
	2
	HĐTN
	BGH + Khối 2
	Dương T Thanh Hà
	Tuần 22 / Tháng 2

	11
	So sánh các số có 3 chữ số (T1)
	2
	Toán (BM)
	BGH + Khối 2
	Phạm Thanh Huyền
	Tuần 26 / Tháng 3

	12
	Bóp nát quả cam
	2
	Đọc (THB)
	BGH + Khối 2
	Đinh T Hồng Duyên
	Tuần 31 / Tháng 4

	13
	Sử dụng quạt điện
	3
	Công nghệ
	GV tổ 3
	Phạm Thu Hiền
	Tuần 3/ Tháng 9

	14
	Tự hào Tổ quốc Việt Nam (T2)
	3
	Đạo đức
	GV tổ 3
	Phạm Thị Hằng
	Tuần 4/ Tháng 9

	15
	Vệ sinh xung quanh nhà
	3
	TNXH
	GV tổ 3
	Vũ Thị Lê Hoa
	Tuần 4/ Tháng 9

	16
	Luyện tập chung (T33)
	3
	Toán
	GV tổ 3
	Kiều Thị Nguyên
	Tuần 4/ Tháng 9

	17
	Đọc: Mùa hè lấp lánh
	3
	Tiếng Việt
	GV tổ 3
	Trần Thị Diễm Hằng
	Tuần 4/ Tháng 9

	18
	Thời gian biểu của em
	3
	HĐTN
	GV tổ 3
	Nguyễn Mai Anh
	Tuần 5/ Tháng 10

	19
	Vẽ trứng
	4
	Tập đọc
	GV Khối 4
	Lê Thùy Linh
	Tuần 12/ Tháng 11

	20
	Thủ đô Hà Nội
	4
	Địa lí
	GV Khối 4
	Bùi Hồng Thủy
	Tuần 15/ Tháng 12

	21
	Câu kể: Ai - là gì?
	4
	LTVC
	GV Khối 4 
	Nguyễn Thị Đức
	Tuần 24/ Tháng 2

	22
	Phép chia phân số
	4
	Toán
	GV Khối 4 
	Trịnh Thị Hồng Khanh
	Tuần 25/ Tháng 3

	23
	Ứng dụng tỉ lệ bản đồ
	4
	Toán
	GV Khối 4 
	Trần Bích Ngọc
	Tuần 30/ Tháng 4

	24
	Con chuồn chuồn nước
	4
	Tập đọc
	GV Khối 4
	Lê Thị Thu Phương
	Tuần 31/ Tháng 4

	25
	Những người bạn tốt
	5
	Tập đọc
	Khối 5
	Đoàn Khánh Hòa
	Tuần 7/ Tháng 10

	26
	Bảo vệ môi trường
	5
	LTVC
	Khối 5
	Bùi Bích Nhung
	Tuần 12/ Tháng 11

	27
	Luyện tập về quan hệ từ
	5
	LTVC
	Khối 5
	Mai Thị Thu Hà
	Tuần 12/ Tháng 11

	28
	Cao Bằng
	5
	Tập đọc
	Khối 5
	Đinh Thị Minh Thanh
	Tuần 22/ Tháng 2

	29
	Cộng số đo thời gian
	5
	Toán
	Khối 5
	Nguyễn Mai Liên
	Tuần 25/ Tháng 3

	30
	Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích tiếp theo
	5
	Toán
	Khối 5
	Đào Thị Hải Anh
	Tuần 30/ Tháng 4

	31
	Các đại dương trên thế giới
	5
	Địa lí
	Khối 5
	Đinh Thị Anh Đào
	Tuần 31/ Tháng 4

	32
	Ôn tập bài thể dục phát triển chung, trò chơi chạy tiếp sức
	5
	TD
	BGH + GV tổ bộ môn
	Nguyễn Phong Phú
	Tuần 16/ Tháng 12

	33
	Đi chuyển hướng phải trái- Trò chơi lăn bóng bằng tay
	4
	TD
	BGH + GV tổ bộ môn
	Nguyễn Thị Thủy
	Tuần 20/ Tháng 2

	34
	Unit 15: Lesson 1: When is Children's Day?
	4
	TA
	BGH + GV tổ bộ môn
	Nguyễn Thị Thủy
	Tuần 25/ Tháng 3

	35
	Chậu hoa xinh xắn ( T1)
	3
	MT
	BGH + GV tổ bộ môn
	Phạm Thị Việt Bình
	Tuần 17/ Tháng 12

	36
	Chủ đề 9: Tiết 1: Trang phục yêu thích
	5
	MT
	BGH + GV tổ bộ môn
	Đoàn Thị Thanh Phong
	Tuần 23/ Tháng 2

	37
	Unit 13: Lesson 1
	5
	TA
	BGH + GV tổ bộ môn
	Nguyễn Thị Minh Phượng
	Tuần 22/ Tháng 2

	38
	Unit 6: Toys: Lesson 1.1
	3
	TA
	BGH + GV tổ bộ môn
	Ngô Thị Ngọc Huyền
	Tuần 23/ Tháng 2

	39
	Unit 4: Lesson 1: Animals
	2
	TA
	BGH + GV tổ bộ môn
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Tuần 12/ Tháng 11

	40
	Chủ đề 7: Ôn tập bài hát Con chim non- Đọc nhạc bài số 4 ( T2)
	3
	ÂN
	BGH + GV tổ bộ môn
	Nguyễn Thị Bích Lan
	Tuần 28/ Tháng 4

	41
	 Học hát:Hát mừng(dân ca Hrê)
	5 
	ÂN
	BGH + GV tổ bộ môn
	Đinh Tú Anh
	Tuần 19 /

Tháng 1 

	42
	Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu ( T1)
	4
	TH
	BGH + GV tổ bộ môn
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Tuần 24/ Tháng 3


Lịch dạy chuyên đề Phương pháp Bàn tay nặn bột 

	TT
	Tên chuyên đề (giải quyết vướng mắc gì hoặc triển khai nội dung mới nào...)
	Khối lớp
	Môn
	Người thực hiện
	Thời gian dự kiến thực hiện
(Tuần, tháng)

	A
	B
	1
	2
	4
	5

	1
	Ba thể của nước
	4
	Khoa học
	Nguyễn Thị Đức
	Tuần 11/ Tháng 11

	2
	Làm thế nào để biết có không khí
	4
	Khoa học
	Lê Thị Thu Phương
	Tuần 15/ Tháng 12

	3
	Không khí cần cho sự cháy
	4
	Khoa học
	Trần Bích Ngọc
	Tuần 17/ Tháng 12

	4
	Âm thanh
	4
	Khoa học
	Lê Thùy Linh
	Tuần 21/ Tháng 2

	5
	Nóng, lạnh nhiệt độ
	4
	Khoa học
	Bùi Hồng Thủy
	Tuần 25/ Tháng 3

	6
	Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt
	4
	Khoa học
	Trịnh T Hồng Khanh
	Tuần 26/ Tháng 3

	7
	Cao su
	5
	Khoa học
	Nguyễn Mai Liên
	Tuần 14/ Tháng 12

	8
	Sự chuyển thể của chất
	5
	Khoa học
	Bùi Bích Nhung
	Tuần 16/ Tháng 12

	9
	Dung dịch
	5
	Khoa học
	Đào Thị Hải Anh
	Tuần 17/ Tháng 12

	10
	Hỗn hợp 
	5
	Khoa học
	Đinh Thị Anh Đào
	Tuần 17/ Tháng 12

	11
	Cây con mọc lên từ hạt
	5
	Khoa học
	Mai Thị Thu Hà
	Tuần 26/ Tháng 3

	12
	Cây con mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ
	5
	Khoa học
	Đinh T Minh Thanh
	Tuần 27/ Tháng 3

	13
	Sự sinh sản của ếch
	5
	Khoa học
	Đoàn Khánh Hòa
	Tuần 28/ Tháng 4


Phụ lục 6: Các hoạt động giáo dục 

KHỐI 1 (Phương án học trực tiếp)

	TUẦN… 

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh KH tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	- Tuần 13: (sáng 18/11 – thứ 6): Sáng: Mít tinh 20/11 và tổ chức HKPĐ cấp trường. Bù 4 tiết CK vào  HDH trong tuần.

- Tuần 18: ( 2/1- thứ 2) nghỉ bù Tết DL. Bù 4 tiết CK vào  HDH trong tuần.

- Tuần 30:( 29/4 – Thứ 7) nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Bù 4 tiết CK vào HDH trong tuần.

- Tuần 33( 2/5 – 3/5 thứ hai và ba) nghỉ bù 30/4 và 1/5. Bù 8 tiết CK vào  HDH trong tuần 32 và 33

	Sáng
	1 
	HĐTN
	T
	TV
	T
	TV
	

	
	2 
	TV
	TALK
	TV
	TALK
	TV
	

	
	3 
	ÂN
	TV
	GDTC
	TV
	TV
	

	
	4 
	TV
	TV
	T
	TV
	TV
	

	Chiều
	5 
	ĐĐ
	TNXH
	ÂN
	GDTC
	TNXH
	

	
	6 
	GDTC
	HDH
	HDH
	TV
	HDH
	

	
	7 
	HDH
	MT
	MT
	HDH
	HĐTN
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 TIẾT/TUẦN

1. CK : 25 tiết (Tiếng Việt : 12; Toán : 3; Đạo đức: 1; TNXH: 2; GDTC: 2 ; AN:1; MT: 1; HĐTN: 3).

2. Tự chọn: Tiếng Anh liên kết 2 tiết.

3. Hoạt động củng cố, tăng cường: 8 tiết (HDH: 5 ; Thư viện: 1 ; Tăng cường ÂN, MT: 2)
	


KHỐI 1 (Phương án học trực tuyến)

	TUẦN…

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1 
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3 
	Tiếng Việt
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Toán

	
	4 
	Đạo đức
	HĐTN
	TNXH
	TNXH
	GDTC

	
	5 
	Mĩ thuật
	GDTC
	T.Việt TC
	T.Việt TC
	HĐTN

	Tổng số tiết/tuần
	25 TIẾT/TUẦN

Tiếng Việt : 12; Toán : 3; Đạo đức: 1; TNXH: 2; GDTC: 2 ; AN:1; MT: 1; HĐTN: 3.


KHỐI 2 (Phương án học trực tiếp)

	TUẦN… 

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh KH tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	- Tuần 13: (sáng 18/11 – thứ 6): Sáng: Mít tinh 20/11 và tổ chức HKPĐ cấp trường. Bù 4 tiết CK vào  HDH trong tuần.

- Tuần 18: ( 2/1- thứ 2) nghỉ bù Tết DL. Bù 4 tiết CK vào  HDH trong tuần.

- Tuần 30:( 29/4 – Thứ 7) nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Bù 4 tiết CK vào HDH trong tuần.

- Tuần 33( 2/5 – 3/5 thứ hai và ba) nghỉ bù 30/4 và 1/5. Bù 8 tiết CK vào  HDH trong tuần 32 và 33

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	T.Việt
	T.Việt
	Toán
	

	
	2
	T.Việt
	GDTC
	T.Việt
	Toán
	CLC
	

	
	3
	T.Việt
	T.Việt
	Toán
	MT
	T.Việt
	

	
	4
	Toán
	Toán
	MT
	ÂN
	T.Việt
	

	Chiều
	5
	Đ.đức
	T.Việt
	HĐTN
	T.Việt
	TNXH
	

	
	6
	HDH
	CLC
	GDTC
	TNXH
	HDH
	

	
	7
	ÂN
	HDH
	HDH
	HDH
	HĐTN
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 TIẾT/TUẦN

1. CK : 25 tiết (Tiếng Việt : 10; Toán : 5; Đạo đức: 1; TNXH: 2; GDTC: 2 ; AN:1; MT: 1; HĐTN: 3).

2. Tự chọn: Tiếng Anh liên kết 2 tiết.

3. Hoạt động củng cố, tăng cường: 8 tiết (HDH: 5 ; Thư viện: 1 ; Tăng cường ÂN, MT: 2)
	


KHỐI 2 (Phương án học trực tuyến)

	TUẦN…

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	4
	Toán
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	TNXH
	GDTC

	
	5
	Đạo đức
	GDTC
	TNXH
	HĐTN
	HĐTN

	Tổng số tiết/tuần
	25 TIẾT/TUẦN

Tiếng Việt : 10; Toán : 5; Đạo đức: 1; TNXH: 2; GDTC: 2 ; AN:1; MT: 1; HĐTN: 3.


KHỐI 3 (Phương án học trực tiếp)

	TUẦN… 

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh KH tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 6

	Sáng
	1
	HĐTN
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt
	GDTC
	Tiếng Anh
	- Tuần 13: (sáng 18/11 – thứ 6): Sáng: Mít tinh 20/11 và tổ chức HKPĐ cấp trường. Bù 4 tiết CK vào  HDH trong tuần.

- Tuần 18: ( 2/1- thứ 2) nghỉ bù Tết DL. Bù 4 tiết CK vào  HDH trong tuần.

- Tuần 30:( 29/4 – Thứ 7) nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Bù 4 tiết CK vào HDH trong tuần.

- Tuần 33( 2/5 – 3/5 thứ hai và ba) nghỉ bù 30/4 và 1/5. Bù 8 tiết CK vào  HDH trong tuần 32 và 33

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Toán
	

	Chiều
	5
	Đạo đức
	Công nghệ
	Tin học
	TNXH
	GDTC
	

	
	6
	HDH
	Tiếng Anh
	TALK
	HDH
	TNXH
	

	
	7
	Tiếng Anh
	HDH
	HDH
	TALK
	HĐTN
	

	
	8
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 TIẾT/TUẦN

1. CK : 23 tiết (Tiếng Việt: 7; Toán: 5; Đạo đức: 1; TNXH: 2; GDTC: 2 ; AN:1; MT: 1; Công nghệ: 1 ; HĐTN: 3).

2. Tự chọn: 7 tiết (Tin học: 1 ; TA liên kết: 2; TA Bộ: 4)

3. Hoạt động củng cố, tăng cường: 5 tiết (HDH: 4 Tăng cường MT: 1)
	


KHỐI 3 (Phương án học trực tuyến)

	TUẦN…

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán

	
	3
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Toán
	TNXH
	TNXH

	
	4
	Toán
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	Công nghệ
	GDTC

	
	5
	Đạo đức
	Tin học
	Mĩ thuật
	GDTC
	HĐTN

	
	6
	
	Tiếng Anh
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh

	Tổng số tiết/tuần
	28 TIẾT/TUẦN

Tiếng Việt : 7; Toán : 5; Đạo đức: 1; TNXH: 2; GDTC: 2 ; AN:1; MT: 1; CN : 1 ; TA : 4 ; TH : 1 ; HĐTN : 3


KHỐI 4 (Phương án học trực tiếp)

	TUẦN… 

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh KH tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 6

	Sáng
	1
	C.cờ
	C.tả
	TALK
	TLV
	TLV
	- Tuần 13: (sáng 18/11 – thứ 6): Sáng: Mít tinh 20/11 và tổ chức HKPĐ cấp trường. Bù 4 tiết CK vào  HDH trong tuần.

- Tuần 18: ( 2/1- thứ 2) nghỉ bù Tết DL. Bù 4 tiết CK vào  HDH trong tuần.

- Tuần 30:( 29/4 – Thứ 7) nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Bù 4 tiết CK vào HDH trong tuần.

- Tuần 33( 2/5 – 3/5 thứ hai và ba) nghỉ bù 30/4 và 1/5. Bù 8 tiết CK vào  HDH trong tuần 32 và 33

	
	2
	TA
	Toán
	T.đọc
	Toán
	Toán
	

	
	3
	T.đọc
	TH
	Toán
	LTVC
	LTVC
	

	
	4
	Toán
	Khoa
	K.chuyện
	TD
	TA
	

	Chiều
	5
	Đ.đức
	HDH
	Địa
	TALK
	L.sử
	

	
	6
	L.sử
	TV
	TH
	ÂN
	HDH
	

	
	7
	HDH
	MT
	KT
	HDĐT
	HĐTT
	

	
	8
	TD
	
	HDH
	HDH
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	38 TIẾT/TUẦN

1. CK: 25 tiết (Tiếng Việt: 8; Toán: 5; Đạo đức: 1; KH: 2; LS&ĐL: 2; TD: 2; AN:1; MT: 1; KT: 1; HĐNGCK:2).

2. Tự chọn: 6 tiết( TH : 2 ; TA liên kết: 2; TA Bộ: 2)

3. Hoạt động củng cố, tăng cường: 7 tiết (HDH: 5 ; Thư viện: 1; HĐNGCK: 1)
	


KHỐI 4 (Phương án học trực tuyến)

	TUẦN…

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập đọc
	Tập làm văn
	Tập làm văn

	
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	3
	Kể chuyện
	LTVC
	Địa lí
	Thể dục
	Thể dục

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Kĩ thuật
	LTVC
	Tin học

	
	5
	Lịch sử
	Âm nhạc
	Tin học
	Khoa học
	Mĩ thuật

	
	6
	Tiếng Anh
	
	
	Tiếng Anh
	

	Tổng số tiết/tuần
	27 TIẾT/TUẦN

Tiếng Việt: 8; Toán: 5; Đạo đức: 1; KH: 2; LS-ĐL: 2 ; TD: 2 ; AN:1; MT: 1; KT: 1 ; TA: 2 ; TH: 2.


KHỐI 5 (Phương án học trực tiếp)

	TUẦN… 

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh KH tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 6

	Sáng
	1
	C.cờ
	C.tả
	TH
	TLV
	TLV
	- Tuần 13: (sáng 18/11 – thứ 6): Sáng: Mít tinh 20/11 và tổ chức HKPĐ cấp trường. Bù 4 tiết CK vào  HDH trong tuần.

- Tuần 18: ( 2/1- thứ 2) nghỉ bù Tết DL. Bù 4 tiết CK vào  HDH trong tuần.

- Tuần 30:( 29/4 – Thứ 7) nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Bù 4 tiết CK vào HDH trong tuần.

- Tuần 33( 2/5 – 3/5 thứ hai và ba) nghỉ bù 30/4 và 1/5. Bù 8 tiết CK vào  HDH trong tuần 32 và 33

	
	2
	T.đọc
	Toán
	T.đọc
	Toán
	TD
	

	
	3
	Toán
	MT
	Toán
	TH
	Toán
	

	
	4
	TD
	Khoa
	LTVC
	LTVC
	KC
	

	Chiều
	5
	TV
	L.sử
	Địa
	Khoa
	TA
	

	
	6
	Đ.đức
	KT
	HDH
	HĐTT
	HDH
	

	
	7
	HDH
	HDH
	ÂN
	TA
	HĐTT
	

	
	8
	TALK
	
	TALK
	HDH
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	38 TIẾT/TUẦN

1. CK: 25 tiết (Tiếng Việt: 8; Toán: 5; Đạo đức: 1; KH: 2; LS&ĐL: 2; TD: 2; AN:1; MT: 1; KT: 1; HĐNGCK:2).

2. Tự chọn: 6 tiết( TH : 2 ; TA liên kết: 2; TA Bộ: 2)

3. Hoạt động củng cố, tăng cường: 7 tiết (HDH: 5 ; Thư viện: 1; HĐNGCK: 1)
	


KHỐI 5 (Phương án học trực tuyến)

	TUẦN…

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập đọc
	Tập làm văn
	Tập làm văn

	
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	3
	Kể chuyện
	LTVC
	Tin học
	Thể dục
	Thể dục

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Địa lí
	LTVC
	Tin học

	
	5
	Lịch sử
	Âm nhạc
	Kĩ thuật
	Khoa học
	Mĩ thuật

	
	6
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	
	
	Tiếng Anh

	Tổng số tiết/tuần
	27 TIẾT/TUẦN

Tiếng Việt: 8; Toán: 5; Đạo đức: 1; KH: 2; LS-ĐL: 2 ; TD: 2 ; AN:1; MT: 1; KT: 1 ; TA: 2 ; TH: 2.


Phụ lục 7: Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học

	Tháng
	Chủ điểm
	Nội dung trọng tâm
	TG thực hiện
	Người thực hiện
	Lực lượng phối hợp 

	9
	Truyền thống nhà trường
	- Khai giảng năm học mới 
- Học nội quy và nhiệm vụ năm học
- Tìm hiểu truyền thống nhà trường

- Tổ chức “Vui hội trăng rằm”
	Tuần 1
	CBGV, TPT
	Các tổ chức đoàn thể 

trên địa bàn phường Sài Đồng, GVCN, TPT, CMHS

	
	
	- Tuyên truyền tháng an toàn giao thông.
- Giáo dục phòng tránh tai nạn giao thông.
	Tuần 2
	GVCN 5A1, TPT
	CBQL, CBGV, các đoàn thể trong trường

	
	
	- Phát động phong trào thi đua giữ gìn trường lớp sạch, đẹp; xây dựng “ Lớp học hạnh phúc”
	Tuần 3
	GVCN 5A2, TPT
	CBQL, CBGV, các đoàn thể trong trường

	
	
	- Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ứng xử có văn hóa, biết kính trọng người lớn tuổi.
- Tuyên truyền thực hiện “văn hóa khoanh tay - mỉm cười - cúi chào” phù hợp các hoàn cảnh giao tiếp trong và ngoài nhà trường.
	Tuần 4
	GVCN 5A3, TPT
	CBGV, các đoàn thể trong trường

	10
	Chăm ngoan, học giỏi
	- Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

- Phát động phong trào xây dựng 
“Góc thư viện lớp em”
	Tuần 5 
	GVCN 5A4, TPT
	CBGV, các đoàn thể trong trường

	
	
	- Chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

- Tuyên truyền về bảo vệ môi trường
	Tuần 6
	GVCN 5A5, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Chào mừng Ngày Thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10

- Diễn đàn phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em.
	Tuần 7
	GVCN 5A6, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Tuyên truyền giới thiệu sách “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng.”
	Tuần 8
	GVCN 5A7; NV thư viện
	CBGV, TPT; Các đoàn thể trong trường 

	11
	Tôn sư
 trọng đạo

 

 
	- Tuyên truyền “Cùng nhau xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”.
	Tuần 9
	GVCN 4A1, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” 9/11
	Tuần 10
	GVCN 4A2, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Tìm hiểu về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

- Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
	Tuần 11
	GVCN 4A3, TPT
	GVCN, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Phòng tránh tai nạn thương tích và các bệnh khi chuyển mùa.
	Tuần 12
	GVCN 4A4, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	12
	Uống nước nhớ nguồn
	- Giao lưu tìm hiểu về Biển đảo Việt Nam với chủ đề: “Em yêu biển đảo Việt Nam”
	Tuần 13
	GVCN 4A5, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Tổ chức thi rung chuông vàng với chủ đề: “Em yêu Lịch sử Việt Nam” dành cho HS lớp 4, 5
	Tuần 14
	GVCN 4A6, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Nghe kể chuyện về chiến công của anh hùng, liệt sĩ, phi công Vũ Xuân Thiều 
	Tuần 15
	GVCN 3A1, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Kỷ niệm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam 22/12.
- Phát động phong trào “Noi gương anh bộ đội cụ Hồ”.
	Tuần 16
	GVCN 3A2, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Tìm hiểu về thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn.

- Giáo dục phòng tránh ngộ độc thực phẩm.
	Tuần 17
	GVCN 3A3, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	1
	Truyền thống dân tộc
	- Tuyên truyền việc thực hiện Nghị định của chính phủ về phòng chống buôn bán, sử dụng pháo nổ. 
	Tuần 18
	GVCN 3A4, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Tìm hiểu ý nghĩa ngày Tết cổ truyền và các phong tục ngày Tết cổ truyền Việt Nam. 
	Tuần 19
	GVCN 3A5, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường 

	
	
	- Biểu diễn tiểu phẩm “Bánh chưng, bánh dày”

- Văn nghệ chào xuân
	Tuần 20
	GVCN 3A6, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	2
	 

Mừng Đảng - Mừng xuân 

 

 

 
	- Văn nghệ mừng Đảng - mừng xuân.

- Phát động phong trào “Tết trồng cây”
	Tuần 21
	GVCN 2A1, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Tuyên truyền giới thiệu sách “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng.”
	Tuần 22
	GVCN 2A2; 
NV thư viện
	CBGV, TPT; Các đoàn thể trong trường 

	
	
	- Giáo dục phòng tránh tật cận thị học đường.

	Tuần 23
	GVCN 2A3, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Tuyên truyền chương trình “Hành động vì trường học Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Hạnh phúc”

- Phát động phong trào: "Đi qua là xanh, đứng lên là sạch".
	Tuần 24
	GVCN 2A4, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	3
	Tiến bước 
lên Đoàn
	- Giáo dục phòng tránh các bệnh thường gặp mùa hè.
	Tuần 25
	GVCN 2A5, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Tìm hiểu về Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

- Hát về bà, mẹ và cô giáo
	Tuần 26
	GVCN 2A6, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường 

	
	
	- Tìm hiểu về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
- Sinh hoạt văn nghệ
	Tuần 27
	GVCN 1A1, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Tìm hiểu về ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3

- Hưởng ứng phong trào “Giờ trái đất” 

( Từ 20h30 đến 21h30,Thứ 7, Ngày 25/3)
	Tuần 28
	GVCN 1A2, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Kể chuyện hay về tấm gương sáng hiếu học.
	Tuần 29
	GVCN 1A3, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	4
	Hòa bình 
hữu nghị
	- Giáo dục phòng tránh đuối nước  
	Tuần 30
	GVCN 1A4, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Kể chuyện Bác Hồ 
	Tuần 31
	GVCN 1A5, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Kể chuyện gương anh hùng liệt sĩ hi sinh trong thời kỳ kháng chiến. 
	Tuần 32
	GVCN 1A6, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Tìm hiểu về Ngày Giải phóng đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

- Văn nghệ chào mừng
	Tuần 33
	GVCN 5A1, TPT
	

	5
	Bác Hồ
kính yêu
	- Tìm hiểu Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

- Kể chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
	Tuần 34
	GVCN 5A2, TPT
	CBGV, Các đoàn thể trong trường

	
	
	- Tìm hiểu  Ngày Thành lập Đội TNTP HCM 15/5. 

- Hội diễn Đài sen dâng Bác, mừng ngày sinh nhật Bác Hồ.
	Tuần 35
	TPT, BCH Liên đội
	CBGV, Các đoàn thể trong trường


Phụ lục 8: Các hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày

	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Đối tượng/
Quy mô
	Thời gian
	Địa điểm

	1
	CLB rèn luyện thể chất (Bóng đá, bóng rổ, võ thuật, cầu lông, cờ vua)
	- Khởi động

- GV hướng dẫn HS các động tác kĩ thuật bóng đá, bóng rổ, võ, cầu lông, khiêu vũ TT.

- Tổ chức cho HS tập luyện 

các động tác kĩ thuật bóng đá, bóng rổ, võ, cầu lông, khiêu vũ TT.
- Tổ chức thi giữa các cá nhân, nhóm, đội.
	20 - 25HS/ nhóm
	17h00 - 18h00 
các ngày trong tuần
	Nhà 
thể chất

	2
	CLB Mĩ thuật
	- Khởi động 

- GV hướng dẫn HS các bước vẽ tranh, tô màu 

- Tổ chức cho HS thực hành vẽ tranh, tô màu

- Tổ chức thi giữa các cá nhân, nhóm, đội.
	20 - 25HS/ nhóm
	17h - 18h00 thứ 2, 4 hàng tuần
	Phòng 
Mĩ thuật

	3
	CLB STEM+
	- Khởi động

- GV tổ chức các hoạt động giúp HS phát triển sự sáng tạo của bộ não, sự khéo léo của đôi bàn tay và sự hiểu biết khoa học về cách vận hành của thế giới xung quanh.
- Tổ chức cho HS thực hành các kĩ năng đã học. 


	HS các lớp
	16h20 - 17h

 Thứ 2: K3

Thứ 3: K4,5

Thứ 4: K2

Thứ 5: K1

	Tại các lớp học

	4
	CLB Tin học
	- GV hướng dẫn HS các kiến thức tin học theo nội dung bài.

- Tổ chức cho HS thực hành các thao tác, kĩ năng. 
	20 - 25HS

/nhóm
	17h - 18h thứ 3, 6 
hàng tuần
	Phòng 
Tin học


Phụ lục 9: Phân công chuyên môn giáo viên, nhân viên
Năm học 2022 - 2023
	TT


	Họ và tên


	Năm sinh


	Trình độ


	Năm vào ngành
	Nhiệm vụ được phân công



	
	
	
	Đào tạo
	Chuyên môn
	
	

	1
	Hứa Thị Thu Huyền
	1968
	ĐH
	QL
	1990
	Phụ trách chung các hoạt động nhà trường + dạy 2 tiết/tuần lớp 2A4

	2
	Đỗ Thị Thanh Nhàn
	1978
	ĐH
	GDTH
	2007
	Phụ trách chuyên môn; Công tác Bán trú, Công tác KTNB, KĐCL, CQG, PCCC, Y tế, Chữ thập đỏ, báo cáo tháng + dạy 4 tiết/tuần lớp 4A3.

	3
	Lê Hạnh Nguyên
	1982
	ĐH
	GDTH
	2008
	Phụ trách chuyên môn; HSSV, Công tác ĐĐ, PCGD, CSVC, TV-ĐD, CNTT + dạy 4 tiết/tuần lớp 1A4, Phó chủ tịch Công đoàn (PCTCĐ)

	4
	Chu Thị Thu Hiền
	1985
	ĐH
	KT
	2006
	Kế toán - Văn thư - Thông tin tổng hợp, công nghệ thông tin. Phụ trách phòng hành chính

	5
	Nguyễn Thì Huyền Trang
	1985
	ĐH

	KT
	2020
	Văn phòng - Thông tin tổng hợp, công nghệ thông tin. Phụ trách phòng HĐSP

	6
	Nguyễn Thị Toán
	1983
	CĐ
	Y sĩ
	2008
	Công tác y tế, chữ thập đỏ, tổ trưởng tổ bán trú, phụ trách kiểm soát sĩ số, lưu cơm bán trú. Thủ quỹ. Phụ trách phòng Y tế.

	7
	Võ Thị Nhung
	1991
	ĐH
	KT
	2020
	Phụ trách  công tác thư viện, quản lí HS, giáo viên đọc sách.  Phối hợp quản lí 1 số giờ đọc sách của học sinh. Phụ trách phòng thư viện
Phụ trách công tác thiết bị đồ dùng. Phụ trách phòng đồ dùng.

	8
	Đinh Thị Tú Anh
	1980
	ĐH
	ÂN
	2022
	Tổng phụ trách Đội;

Phụ trách phòng đoàn đội, phòng truyền thống. Giảng dạy Âm nhạc khối 3,4,5.

	9
	Giang Ngọc Tú
	1977
	THPT
	BV
	2012
	Bảo vệ an ninh trường học

	10
	Lê Văn Thanh
	1983
	THPT
	BV
	2019
	Bảo vệ an ninh trường học

	11
	Nguyễn Văn Trình
	1986
	TC
	BV
	2012
	Bảo vệ an ninh trường học

	12
	Hoàng Hải Yến
	1989
	ĐH
	GDTH
	2010
	Phụ trách lớp 1A1

	13
	Hoàng Thị Vương
	1968
	CĐ
	GDTH
	1987
	Phụ trách lớp 1A2 

	14
	Đặng Nhật Linh
	1995
	ĐH
	GDTH
	2020
	Phụ trách lớp 1A3, Thư kí hội đồng (TKHĐ)

	15
	Hoàng Hạnh Ngân
	1991
	ĐH
	GDTH
	2017
	Phụ trách lớp 1A4, TTCM

	16
	Đoàn Thu Liễu
	1990
	ĐH
	GDTH
	2011
	Phụ trách lớp 1A5, TPCM

	17
	Nguyễn Ngọc Thư
	1983
	ĐH
	GDTH
	2007
	Phụ trách lớp 1A6 

	18
	Nguyễn Thị Hiềng
	1972
	CĐ
	GDTH
	1991
	GV dự trữ 

	19
	Kiều Thanh Hằng
	1994
	CĐ
	GDTH
	
	Phụ trách lớp 2A1

	20
	Nguyễn Thu Hiền
	1997
	CĐ
	GDTH
	2020
	Phụ trách lớp 2A2

	21
	Phạm Thanh Huyền
	1995
	ĐH
	GDTH
	2019
	Phụ trách lớp 2A3, TPCM

	22
	Dương T Thanh Hà
	1992
	ĐH
	GDTH
	2014
	Phụ trách lớp 2A4, TTCM

	23
	Đinh Thị Hồng Duyên
	1997
	ĐH
	GDTH
	2018
	Phụ trách lớp 2A5

	24
	Dương Thị Khuê
	1990
	ĐH
	GDTH
	2016
	Phụ trách lớp 2A6

	25
	Trần Ngọc Khánh Linh
	1998
	CĐ
	GDTH
	1991
	GV dự trữ

	26
	Chu Thị Hồng Vân
	1996
	ĐH
	GDTH
	2021
	Phụ trách lớp 3A1

	27
	Vũ Thị Lê Hoa
	1975
	ĐH
	GDTH
	1996
	Phụ trách lớp 3A2

	28
	Nguyễn Mai Anh
	1996
	ĐH
	GDTH
	2020
	Phụ trách lớp 3A3, TPCM

	29
	Phạm Thị Hằng
	1974
	ĐH
	GDTH
	1996
	Phụ trách lớp 3A4,TTCM

	30
	Phạm Thị Thu Hiền
	1994
	TC
	GDTH
	2020
	Phụ trách lớp 3A5

	31
	Kiều Thị Nguyên
	1967
	CĐ
	GDTH
	1986
	Phụ trách lớp 3A6

	32
	Trần Thị Diễm Hằng
	1999
	ĐH
	GDTH
	
	GV dự trữ

	33
	Bùi Hồng Thủy
	1997
	ĐH
	GDTH
	
	Phụ trách lớp 4A1

	34
	Lê Thị Thu Phương


	1999
	ĐH
	GDTH
	
	Phụ trách lớp 4A2

	35
	Trần Bích Ngọc
	1996
	ĐH
	GDTH
	2020
	Phụ trách lớp 4A3, TPCM

	36
	Trịnh T Hồng Khanh
	1980
	ĐH
	GDTH
	2010
	Phụ trách lớp 4A4, TTCM

	37
	Nguyễn Thị Đức
	1989
	ĐH
	GDTH
	2014
	Phụ trách lớp 4A5

	38
	Lê Thùy Linh
	1998
	ĐH
	GDTH
	
	Phụ trách lớp 4A6

	39
	Nguyễn Khánh Hòa
	1997
	ĐH
	GDTH
	
	Phụ trách lớp 5A1

	40
	Bùi Bích Nhung
	1998
	ĐH
	GDTH
	
	Phụ trách lớp 5A2

	41
	Đinh Thị Anh Đào
	1978
	ĐH
	GDTH
	2007
	Phụ trách lớp 5A3,TTCM

	42
	Nguyễn Mai Liên
	1981
	ĐH
	GDTH
	2007
	Phụ trách lớp 5A4, TPCM

	43
	Mai Thị Thu Hà
	1976
	ĐH
	GDTH
	1997
	Phụ trách lớp 5A5

	44
	Đào Thị Hải Anh
	1990
	ĐH
	GDTH
	2019
	Phụ trách lớp 5A6

	45
	Đinh Thị Minh Thanh
	1984
	ĐH
	GDTH
	2012
	Phụ trách lớp 5A7

	46
	Nguyễn Phong Phú
	1981
	CĐ
	GDTC
	2007
	Dạy Thể dục khối 2,5; Chủ tịch công đoàn  (CTCĐ)

	47
	Nguyễn Thị Thủy
	1977
	CĐ
	GDTC
	2008
	Dạy Thể dục khối 1,3,4; Phụ trách phòng GDTC (PTPGDTC)

	48
	Đoàn T. Thanh Phong
	1978
	CĐ
	Họa
	2008
	Dạy Mĩ thuật khối 2,4,5; Ủy viên BCH Công đoàn (UVCĐ); (PTPMT); TPCM

	49
	Phạm Thị Việt Bình
	1980
	ĐH
	Họa
	2000
	Dạy Mĩ thuật khối 1,3; Trưởng ban TTND (TBTTND); TTCM; Phụ trách phòng Mĩ thuật 

	50
	Đỗ Thị Bích Lan
	1997
	ĐH
	Nhạc
	
	Dạy Âm nhạc khối 1,2

	51
	Nguyễn Thị Minh Phượng
	1978
	ĐH
	NN
	2010
	Tiếng Anh khối 5 +  lớp 3A43, 3A4.

	52
	Nguyễn Thị Thủy
	1977
	CĐ
	NN
	2008
	Dạy Tiếng Anh khối 4 + 3a1,2 Phụ trách phòng Ngoại ngữ (PTPNN)

	53
	Ngô T  Ngọc Huyền
	1995
	CĐ
	NN
	
	Dạy Tiếng Anh lớp 3A6

Dạy Tiếng Anh liên kết

	54
	Nguyễn T Thu Trang
	1992
	CĐ
	NN
	
	Dạy Tiếng Anh lớp 3A5

Dạy Tiếng Anh liên kết

	55
	Nguyễn Thị Quỳnh
	1978
	CĐ
	NN
	
	Dạy Tiếng Anh liên kết

	56
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1982
	ĐH
	Tin học
	
	Dạy Tin học khối 3,4,5; Phụ trách hoạt động CNTT (PTCNTT); Phụ trách phòng Tin học (PTPTH)


Phụ lục 10: Tổ chức biên chế lớp học sinh - Năm học 2022- 2023
	Khối/lớp
	GV phụ trách
	Số HS
	Nữ
	Dân tộc
	K.tật
	HS C.sách

	1A1
	Hoàng Hải Yến
	38
	15
	0
	1
	0

	1A2
	Hoàng Thị Vương
	36
	16
	0
	1
	0

	1A3
	Đặng Nhật Linh
	37
	18
	0
	0
	0

	1A4
	Hoàng Hạnh Ngân
	38
	14
	0
	0
	0

	1A5
	Đoàn Thu Liễu
	32
	15
	1
	0
	0

	1A6
	Nguyễn Ngọc Thư
	31
	17
	1
	0
	1

	Cộng
	6
	212
	95
	2
	2
	1

	2A1
	Kiều Thanh Hằng
	44
	19
	0
	1
	0

	2A2
	Nguyễn Thu Hiền
	37
	21
	2
	1
	1

	2A3
	Phạm Thanh Huyền
	46
	20
	0
	0
	0

	2A4
	Dương T Thanh Hà
	46
	22
	0
	0
	0

	2A5
	Đinh Thị Hồng Duyên
	41
	19
	0
	0
	0

	2A6
	Dương Thị Khuê
	42
	21
	0
	0
	0

	Cộng
	6
	256
	122
	2
	2
	1

	3A1
	Chu Thị Hồng Vân
	41
	21
	1
	0
	0

	3A2
	Vũ Thị Lê Hoa
	39
	21
	0
	0
	0

	3A3
	Nguyễn Mai Anh
	40
	20
	0
	0
	0

	3A4
	Phạm Thị Hằng
	37
	18
	0
	0
	0

	3A5
	Phạm Thị Thu Hiền
	39
	20
	0
	0
	0

	3A6
	Kiều Thị Nguyên
	41
	22
	0
	0
	1

	Cộng
	6
	237
	122
	1
	0
	1

	4A1
	Bùi Hồng Thủy
	42
	20
	0
	0
	0

	4A2
	Lê Thị Thu Phương
	39
	22
	3
	1
	0

	4A3
	Trần Bích Ngọc
	35
	13
	0
	0
	0

	4A4
	Trịnh T Hồng Khanh
	36
	17
	0
	0
	0

	4A5
	Nguyễn Thị Đức
	34
	16
	0
	0
	0

	4A6
	Lê Thùy Linh
	36
	20
	0
	0
	0

	Cộng
	6
	222
	108
	3
	1
	0

	5A1
	Đoàn Khánh Hòa
	40
	17
	0
	1
	0

	5A2
	Bùi Bích Nhung
	39
	22
	0
	0
	0

	5A3
	Đinh Thị Anh Đào
	46
	26
	0
	0
	0

	5A4
	Nguyễn Mai Liên
	46
	20
	2
	0
	0

	5A5
	Mai Thị Thu Hà
	40
	19
	0
	0
	0

	5A6
	Đào Hải Anh
	39
	20
	0
	0
	1

	5A7
	Đinh Thị Minh Thanh
	39
	21
	0
	0
	0

	Cộng
	7
	289
	145
	2
	1
	1

	Cộng
	31
	1216
	592
	10
	6
	4


Phụ lục 11: Ban công tác PCGD Tiểu học năm 2022 – 2023
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Nhiệm vụ

	1
	Hứa Thị Thu Huyền
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban

	2
	Đỗ Thị Thanh Nhàn
	Phó Hiệu trưởng
	Phó ban

	3
	Lê Hạnh Nguyên
	Phó Hiệu trưởng
	Phó ban

	3
	Chu Thị Thu Hiền
	Cán bộ văn phòng
	Ủy viên

	4
	Nguyễn Phong Phú
	Chủ tịch công đoàn
	Ủy viên

	5
	Đoàn Thu Liễu
	Tổ phó tổ 1
	Ủy viên

	6
	Phạm Thị Hằng
	Tổ trưởng tổ 3
	Ủy viên

	7
	Đinh Thị Minh Thanh
	Giáo viên khối 5
	Ủy viên

	8
	Nguyễn Thị Toán
	Nhân viên y tế
	Ủy viên

	9
	Trần Tuấn Anh
	Trưởng Ban Đ.D CMHS
	Ủy viên


Phụ lục 12: Kế hoạch dạy học 2 buổi / ngày
Năm học 2022 – 2023
TỔNG HỢP SỐ TIẾT HỌC 2 BUỔI/NGÀY LỚP 1, 2

	Chương trình chính khóa

(Căn cứ: Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018)
	Chương trình nhà trường

(Căn cứ: Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019)

	Số tiết chính khoá
	Lớp 1: 
25 tiết
	Lớp 2: 
25 tiết
	Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày (tham khảo)
	10 tiết

	1. Môn học bắt buộc:
	
	
	3. Hoạt động giáo dục tự chọn:
	

	· Tiếng Việt
	12
	10
	· Hoạt động thư viện
	1

	· Toán
	3
	5
	· Hướng dẫn học
	5



	· Đạo đức
	1
	1
	· Giáo dục NSTLVM
	

	· TNXH 
	2
	2
	· Giáo dục địa phương Thành phố HN
	

	· GDTC
	2
	2
	· Tăng cường GDTC, ÂN, MT
	2

	· Nghệ thuật    
    (ÂN, MT)
	2
	2
	
	

	2. Hoạt động giáo dục bắt buộc:
	
	
	4. Môn học tự chọn:
	

	· Hoạt động trải nghiệm (lồng ghép giáo dục địa phương)
	3
	3
	· Tiếng Anh
	2

	
	TỔNG SỐ: 35 TIẾT/TUẦN


TỔNG HỢP SỐ TIẾT HỌC 2 BUỔI/NGÀY LỚP 3

	Chương trình chính khóa

(Căn cứ: Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018)
	Chương trình nhà trường

(Căn cứ: Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019)

	Số tiết chính khoá
	Lớp 3: 28 tiết
	Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày (tham khảo)
	10 tiết

	1. Môn học bắt buộc:
	
	3. Hoạt động giáo dục tự chọn:
	

	· Tiếng Việt
	7
	· Hoạt động thư viện
	1

	· Toán
	5
	· Hướng dẫn học
	4 => 6

	· Đạo đức
	1
	· Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh
	

	· TNXH 
	2
	· Giáo dục địa phương Thành phố HN
	

	· GDTC
	2
	· Tăng cường GDTC, ÂN, MT
	

	· Nghệ thuật      
   (ÂN, MT)
	2
	
	

	· Tiếng Anh
	4
	
	

	· TH và CN
	2
	
	

	2. Hoạt động giáo dục bắt buộc:
	
	4. Môn học tự chọn:
	

	· Hoạt động trải nghiệm (lồng ghép giáo dục địa phương)
	3
	· Tiếng Anh liên kết
	0 => 2

	
	TỔNG SỐ: 35 TIẾT/TUẦN


TỔNG HỢP SỐ TIẾT HỌC 2 BUỔI/NGÀY LỚP 4, 5

	Tiết học/ Lớp
	Lớp 4
	Lớp 5
	Căn cứ

	Số tiết chính khoá
	25
	25
	Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006



	Số tiết tăng cường tối đa
	10 (+3)
	10 (+3)
	Công văn số 8705/SGD&ĐT-TH
ngày  03/9/2009

	· Hướng dẫn học
	5
	5
	

	· Hoạt động ngoài giờ chính khóa
	1
	1
	

	· Nghệ thuật (ÂN, MT, TD)
	0
	0
	

	· Tin học
	2
	2
	

	· Tiếng Anh (chính khóa)
	2
	2
	

	· Tiếng Anh (liên kết)
	2
	2
	

	· Hoạt động thư viện
	1
	1
	

	TỔNG SỐ
	38
	38
	


Phụ lục 13: Thời khóa biểu
Năm học 2022 – 2023
Phụ lục 14: Nội dung các tiết HĐ ngoài giờ chính khóa (TLVM)

Năm học 2022- 2023
	TT
	Nội dung chuyên đề
	Số tiết
	Khối 1,2,3
	Khối 4,5

	1
	Giáo dục An toàn giao thông
	06
	
	Tuần  2,3,4,5,6,7

	2
	Phòng chống tai nạn thương tích
	11
	
	Tuần 18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28

	3
	Giáo dục nếp sống TLVM
	10
	*Tuần 8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17 (khối 2,3)

* Tuần 25,26,27,28,29,
30,31,32,34,35
	Tuần 8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17

	4
	Quyền và bổn phận trẻ em
	05
	
	Tuần 29,30,31,32,33

	5
	Bác Hồ với những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh
	09
	
	Tích hợp với giảng dạy môn Đạo đức (theo tài liệu hướng dẫn cụ thể)


- Lớp 1, 2, 3: Có 3 tiết Hoạt động trải nghiệm/tuần: thực hiện theo phân phối chương trình của bộ sách giáo khoa do nhà trường đã lựa chọn.
+ Dạy nội dung Giáo dục địa phương khối lớp 1 dạy từ tuần 14.
- Lớp 4, 5: có 1 tiết HĐNGCK/tuần: dạy các nội dung ATGT, PCTNTT, GDNSTLVM, QVBPTE; đọc sách thư viện xếp bổ sung tiết thứ 36/tuần; sinh hoạt theo chủ điểm tháng kết hợp sinh hoạt lớp.

- Các đ/c HT, PHT thực hiện giảng dạy các nội dung HĐNGCK: tham gia giảng dạy đủ số tiết theo quy định (lưu hồ sơ: kế hoạch giảng dạy, giáo án, báo giảng)

Phụ lục 15: Phân công ra đề kiểm tra xây dựng ngân hàng đề
Năm học 2022 – 2023
	Môn
	Phụ trách ra đề
	Thời gian , 

quản  lý tổ chức cho 

học sinh 

	Toán  1-> 5
	Đào (K5), Khanh (K4), M.Anh (K3), Huyền (K2), Ngân (K1)
	Các đ/c HP+TTCM:

- Tập hợp, xây dựng ngân hàng đề của khối vào các kì KT (giữa kì, cuối kì).

- Tổ chức ra đề KT Theo HD TT30/2014, TT22/2016 và theo kế hoạch năm học của trường (K 4, 5); TT 27/2020 (K1, 2, 3)

- TTCM phối hợp với GVCN trong khối cử chọn HS tham gia giao lưu các cấp (tự nguyện) theo KH “Sân chơi trí tuệ” (từ Tháng 10/2022 đến 5/2023)

	Tiếng Việt 

1->5
	Liên (K5), Ngọc (K4), Hằng (K3), Hà (K2), Liễu (K1)
	

	Khoa, Sử-Địa
	Hà (K5), Đức (K4)
	

	Hiểu biết xã hội
	M.Hà (K5), T.Linh (K4), Duyên (K2), K.Nguyên (K3), Linh (K1)
	

	Tin học
	Hiền
	- Ra đề KT Theo HD TT30/2014,TT22/2016, TT27/2020 và theo kế hoạch năm học của trường.

	Tiếng Anh
	Phượng, Thủy, Huyền, Trang
	


Phụ lục 16: Phân công Giáo viên bồi dưỡng học sinh theo từng chuyên đề

Năm học 2022 – 2023
	TT
	Nội dung bồi dưỡng
	Người thực hiện
	Nhiệm vụ

	1
	Cuộc thi trải nghiệm Toán Quốc tế, Trạng Nguyên TV, Trạng Nguyên Toàn Tài, Violympic Toán
	Người phụ trách:

K1: Đ.c Ngân, Nhật Linh

K2: Đ.c D.Hà, Th. Huyền

K3: Đ.c P. Hằng, Mai Anh

K4: Đ.c Khanh, Ngọc

K5: Đ.c Đào, Liên

GVCN trong khối phối hợp thực hiện.
	- Hướng dẫn HS tham gia các vòng thi tự do.

- Lựa chọn, bồi dưỡng HS tham gia các vòng thi các cấp ( cấp trường, quận, TP,..)

	2
	Olimpic Tiếng Anh
	Đ.c Phượng phụ trách, GVTA phối hợp thực hiện
	- GVK5 phối hợp với GVTA cử chọn HS (theo tinh thần tự nguyện) từ tháng 9/2020

- Tổ chức thi cấp trường, cử chọn thi cấp Quận và thành phố (Theo tinh thần tự nguyện) 

	3
	Điền kinh, cờ vua,

cờ tướng...
	Đ.c Thủy TD, Phú
	- Tổ chức thi cấp trường.

- Lựa chọn bồi dưỡng đội tuyển thi cấp Quận (Từ tháng 10 đến 12/2022). 

	4
	Các cuộc thi vẽ
	Đ.c Bình, Phong
	- Phát hiện, bồi dưỡng HS hàng ngày.

- Động viên, hướng dẫn HS tham gia các cuộc thi vẽ do Bộ, Sở và PGD tổ chức.

	5
	Văn nghệ
	Đ.c Lan, Tú Anh
	- Bồi dưỡng HS tham gia các phong trào văn nghệ.


Phụ lục 17: Tiến độ thực hiện Hội thi GV dạy giỏi cấp trường

Năm học 2022 – 2023
	Thời gian
	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Chỉ tiêu đề ra
	Ghi chú

	Tháng 10
	Xây dựng kế hoạch
	PHT
	Hoàn thành trước ngày 31.10
	

	Tháng 10
	Đăng kí bài dạy
	CBGV
	Hoàn thành trước ngày 31.10
	Nộp đăng kí cho BGH vào 17h  ngày 31.10

	03.10.22
( Giờ chào cờ)
	Khai mạc hội thi GVG

- Công tác tổ chức

- Diễn văn khai mạc

- Đọc thể lệ và quy chế hội thi.

- Đại diện GV phát biểu.

- Đại diện HS hưởng ứng.

- BCH CĐ phát biểu, tặng hoa
	-Đ/c TPT
- Đ/c HT

- Đ/c HP

- Đ/c Linh
-HS 5A3

-Đ/cCTCĐ
	- Khai mạc diễn ra ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa.

- Các bộ phận, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao.
	- Các bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ phải báo cáo BGH việc thực hiện nhiệm  vụ vào ngày 02.10

	03.10 đến 11.11
	Thi GVG cấp trường
	GV dự thi theo lịch.
	Phấn đấu  80% tiết xếp loại Tốt. 
	

	Phiên họp hội đồng tháng 12
	- Đánh giá kết quả hội thi
Bế mạc Hội thi

- Đánh giá chất lượng hội thi.


	BGK
- HP làm báo cáo HT.

-HT báo cáo trước hội đồng.
	- Đánh giá từng tiết dạy khách quan, công bằng. Điểm thi của mỗi GV bằng điểm trung bình của BGK.
	

	Sơ kết HKI
	Trao giải thưởng cho GV đạt tiết Tốt.
	- BCH công đoàn + PHT
	
	


Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, hợp đồng
	TT
	Giáo viên

các môn
	Tổng số
	Biên chế
	Hợp đồng
	Đảng viên
	Trình độ CM

	
	
	
	
	
	
	TS
	ĐH
	CĐ
	TC

	1
	GV cơ bản
	34
	25
	9
	7
	
	27
	6
	1

	2
	GV Thể dục
	2
	2
	
	1
	
	2
	
	

	3
	GV Mỹ thuật
	2
	2
	
	2
	
	2
	 
	

	4
	GV Âm nhạc
	2
	
	2
	
	
	2
	
	

	5
	GV Tiếng Anh
	4
	1
	3
	
	
	1
	3
	

	6
	GV Tin học
	1
	
	1
	
	
	1
	
	

	7
	TPT
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	

	8
	Nhân viên
	10
	3
	7
	
	
	3
	1
	1

	9
	BGH
	3
	3
	
	3
	1
	2
	
	

	Tổng
	59
	37
	22
	14
	1
	41
	10
	2


Phòng chức năng và các điều kiện dạy - học 
	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Tổng diện tích 

	1. 
	Phòng Tin học
	01
	81m2

	2. 
	Phòng Dynet
	01
	81m2

	3. 
	Phòng Ngoại ngữ
	02
	54 m2

	4. 
	Phòng Âm nhạc
	01
	50 m2

	5. 
	Phòng GD thể chất (đa năng)
	01
	200m2

	6. 
	Phòng Thư viện
	01
	120m2

	7. 
	Phòng Truyền thống 
	01
	50 m2

	8. 
	Phòng Y tế học đường
	01
	25 m2

	9. 
	Phòng Hiệu trưởng
	01
	50 m2

	10. 
	Phòng Phó hiệu trưởng
	02
	25 m2

	11. 
	Phòng Hội đồng
	01
	71 m2

	12. 
	Văn phòng
	01
	50 m2

	13. 
	Phòng thường trực bảo vệ
	01
	9 m2


BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

( Kèm theo Kế hoạch số:      /KH- THVXT..... ngày      tháng     năm 2022 của trường TH Vũ Xuân Thiều)

THÁNG 8 NĂM 2022
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian

Hoàn thành
	Người thực hiện
	Người chỉ đạo
	Ghi chú

	1
	Phân công chuyên môn, nhiệm vụ cho các cá nhân trong nhà trường.
	15/8
	Ban giám hiệu
	Đ/c HT
	

	2
	Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn – Xây dựng kế hoạch của Tổ CM; thống nhất các quy định về hồ sơ chuyên môn, quy định về kiểm tra thư​ờng xuyên, chương trình dạy các tiết HĐNGCK, các tiết học buổi thứ hai, kế hoạch thực hiện chuyên đề
	Từ 15/8 đến 30/8
	TTCM và GV
	BGH
	

	3
	Xây dựng kế hoạch và kiện toàn ban chỉ đạo công tác PCGD
	Trước 31/8
	Đ.c PHT
	Đ/c HT
	

	4
	Cập nhật các nội dung thông tin trong phần mềm quản lí điểm
	Trước 31/8
	KT- VP
	Đ/c PHT
	

	5
	Xây dựng kế hoạch, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng.
	Trước 20/8
	TPT, PHT

Các tổ CM
	Đ/c HT
	

	6
	Xây dựng TKB cho học kì 1
	Trước

30/8
	đ/c PHT
	Đ/c HT
	

	7
	Xây dựng nội dung chương trình các tiết Hoạt động tập thể. (HĐNGCK)
	Trước

30/8
	đ/c PHT + khối trưởng
	Đ/c PHT
	

	8
	Xây dựng nội dung chương trình các môn học (Tự chọn + Tăng cường)
	Trước

30/8
	đ/c PHT + GV chuyên
	Đ/c PHT
	

	9
	-Đăng kí chuyên đề đổi mới phương pháp.
	Trước

30/8
	GVCN + GV chuyên
	Đ/c PHT
	

	10
	- Tổ chức bàn giao HS lớp 5với THCS và HS các khối khác trong trường.
	Trước

30/8
	PHT, CBVP, GVCN
	Đ/c HT
	

	11
	Tổ chức tập huấn và  kiểm tra đánh giá việc bồi dưỡng CNTT, BDTX cho GV trong hè 2021.
	Trước

31/8
	PHT+ GVTH

CBGV- NV
	Đ/c PHT
	

	12
	Tổ chức kí cam kết sử dụng giáo án (theo mẫu).
	Trước

30/8
	PHT

CBGV
	Đ/c PHT
	

	13
	Tổ chức rà soát và đăng kí mua bổ sung đồ dùng, sách vở chuẩn bị cho năm học mới.
	Trước

23/8
	- CBGV

-PHT

-Đ/c CBTV, ĐD
	Đ/c PHT
	

	14
	Chuẩn bị văn phòng phẩm, hồ sơ sổ sách phục vụ năm học mới cho GV.NV.
	Trước

23/8
	Đ/c CBVP + CBGV,NV
	Đ/c PHT
	

	15
	Chuẩn bị HSSS phục vụ cho công tác chuyên môn
	Trước

30/8
	Đ/c PHT + CBVP
	Đ/c PHT
	

	16
	Tham gia các lớp bồi dưỡng CM  
	Trong tháng 8
	Đ/c PHT + CBGV
	Đ/c PHT
	

	17
	Tổ chức học tập nhiệm vụ năm học và học tập quy chế CM.
	Trước 31/8
	BGH+ CBGV-NV
	Đ/c HT
	

	18
	Sơ kết công tác CM tháng 8, triển khai kế hoạch CM tháng 9.
	Trước 30/8
	đ/c PHT
	Đ/c HT
	


THÁNG 9 NĂM 2022
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian 

thực hiện
	Người thực hiện
	Người chỉ đạo
	Ghi chú

	1
	- Tổ chức khai giảng năm học mới (theo hình thức trực tuyến).
	5/9
	- CBGV,NV


	Đ/c HT
	

	2
	- Ổn định biên chế, chú ý phân công GV lớp 1. 
	Trước ngày 5/9
	CBGV
	Đ/c HT
	

	3
	- Thực hiện công tác chủ nhiệm đầu năm học.

+ Hoàn thiện báo cáo số liệu học sinh đầu năm.

+ Hoàn thiện số liệu đầu năm. (Hoàn thiện báo cáo Emis).
+ GVCN hoàn thành tổ chức cán bộ lớp, công tác  điều tra cơ bản.

+ Kiện toàn quy chế chuyên môn.
	Trong tháng 9
	GVCN
	Đ/c PHT
	

	4
	- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của trường, tổ, cá nhân. 
- Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. GVBM sinh hoạt theo nhóm trường:
	Trong tháng 9
	TT, KT, GV chuyên
	Đ/c PHT
	

	5
	- Tổ chức họp với giáo viên khối 1 triển khai các nội dung cần lưu ý đầu năm học.
	Trước ngày 5/9
	PHT+ GVCN
	Đ/c HT
	

	6
	- Triển khai kế hoạch, nội dung, chương trình Thời khóa biểu, kế hoạch dạy học tới giáo viên. 

- Triển khai dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh thủ đô” - lớp 2,3,4,5.( Theo hướng dẫn của Sở- PGD)

- Dạy ATGT, thực hiện nếp sống VMĐT.
- Hướng dẫn giảng dạy bộ tài liệu Bác Hồ với những câu chuyện về Đạo đức, lối sống dành cho HS.
- Hướng dẫn lồng ghép GD An ninh Quốc phòng.

- Triển khai tập huấn cho HS công tác PCCC, CHCN.
	Trong tháng 9
	TPT- GVCN
	Đ/c PHT
	

	7
	- Phát động cuộc thi thiết kế bài giảng E- learning cấp trường.
	Trong tháng 9
	CBGV
	Đ/c PHT
	

	8
	- Tổ chức dạy các chuyên đề đổi mới PPDH:

+ Chuyên đề Công nghệ 3- Đ.c Phạm Hiền dạy (Tuần 3)
+ Chuyên đề Đạo đức 3- Đ.c Phạm Hằng dạy (Tuần 3)
+ Chuyên đề TNXH 3- Đ.c Hoa dạy (Tuần 4)

+ Chuyên đề Toán 3 – Đ.c Nguyên dạy (tuần 4)

+ Chuyên đề Tiếng Việt 3- Đ.c D.Hằng dạy (Tuần 4)
	Trong tháng 9
	Đ.c PHT + GV +TTCM
	Đ/c PHT
	

	9
	-  Xây dựng kế hoạch thi GV giỏi cấp trường, cấp Quận.
	Trong tháng 9
	Đ.c PHT+ CBGV
	Đ/c PHT
	

	10
	-  Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc thi cho học sinh.


	Trong tháng 9
	Đ.c PHT+ GVTH+ GVNN
	Đ/c PHT
	

	11
	- Hoàn thiện hồ sơ về quản lý thiết bị đồ dùng và chuẩn bị đủ ĐDDH cho GV
	Trước 12/9
	Đ.c CBTV-ĐD
	Đ/c PHT
	

	12
	-Xây dựng và thông qua kế hoạch hoạt động thư viện trong năm
	      Trước 12/9
	CBTV
	Đ/c PHT
	

	13
	-Hoàn thiện nhập số liệu thông tin SLLĐT, hoàn thiện báo cáo đầu năm qua phần mềm EMIS, EQMS.
	Trước 13/9
	KT- VP
	Đ/c PHT
	

	14
	-Xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CM (tích hợp)
	Trước 20/9
	PHT
	Đ/c HT
	

	15
	-Hoàn thiện đăng kí các danh hiệu thi đua.
	Trước 20/9
	CBGV
	Đ/c HT
	

	16
	-Tuyên truyền, công khai các thông tin, văn bản trên cổng TTĐT của trường.
	Trong tháng 9
	Tổ CNTT
	Đ/c PHT
	

	17
	- Sơ kết công tác CM tháng 9, triển khai kế hoạch CM tháng 10.

- Tổ chức đánh giá GV hàng tháng.
	Trong tháng 9
	Đ.c PHT+ CBGV
	Đ/c PHT
	


THÁNG 10 NĂM 2022
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian

Hoàn thành
	Người thực hiện
	Người chỉ đạo
	Ghi chú

	1
	- Thi đua dạy tốt- học tốt chào mừng ngày 10/10, 20/10

- Duy trì nề nếp kỷ cương trong dạy và học. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học theo TKB. Thực hiện nghiêm túc đánh giá học sinh theo TT 30/2014. (Thực hiện TT22/BGD – bổ sung sửa đổi TT30); TT 27/2020 (Đối với lớp 1) (TH từ: 20/10/2020)
	Trong tháng 10
	- CBGV

	Đ/c PHT
	

	2
	- Xây dựng kế hoạch thi GV giỏi cấp trường; lựa chọn, bồi dưỡng GV thi GV giỏi cấp Quận.
	-Bắt đầu từ 7/10
	CBGV
	Đ/c PHT
	

	3
	- Nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
	Trong tháng 10
	CBGV
	Đ/c PHT
	

	4
	- Triển khai kế hoạch thực hiện phương pháp Bàn tay nặn bột, dạy Mĩ thuật theo phương pháp mới

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn đáp ứng yêu cầu của CTGDPT 2018.

- Tham dự các buổi chuyên đề do Quận tổ chức.

- Tổ chức chuyên đề cấp Quận môn Toán 3( đ.c Mai Anh dạy.
-  Tổ chức dạy các chuyên đề đổi mới PPDH:

+ CĐ HĐTN 3- đ.c Mai Anh dạy (tuần 5)

+ CĐ Toán 2 - đ.c Thu Hiền (Tuần 5)

+ CĐ Tập đọc 5- đ.c Khánh Hòa dạy (tuần 7)
	Trong tháng 10
	- BGH- CBGV
	Đ/c PHT
	

	5
	-  Tiếp tục thực hiện dạy tài liệu nếp sống thanh lịch văn minh, ATGT, giáo dục quyền trẻ em.
	Trong tháng 10
	-GVCN
	Đ/c PHT
	

	6
	- Tiếp tục triển khai các cuộc thi của học sinh (Trên tinh thần tự nguyện)

+ Trạng Nguyên Tiếng Việt qua internet

+ Violimpic Toán TV, Toán TA

+ Toán TIMO
+ Giải Toán tuổi thơ qua thư 
	Trong tháng 10
	GVCN
	Đ/c PHT
	

	7
	- Kiểm tra các hoạt động CM: soạn, giảng, chấm, HSSS của GV và tổ nhóm CM.
	Trong tháng 10
	- BGH- TT, KT
	Đ/c PHT
	

	8
	- GV đăng kí đề tài SKKN cấp trường.


	Trong tháng 10
	- CBGV- VN

-BGH- GV
	Đ/c HT
	

	9
	- Kiểm tra toàn diện:

+ đ/c Thủy  GV 4A1
+ đ.c Đức- GV lớp 4A5
- Kiểm tra toàn diện khối 4
	Trong tháng 10
	- Đ/c PHT –KT- đ.c Thủy – Đức
GV khối 4
	Đ/c PHT
	

	10
	-  Giới thiệu sách tháng 10
	Trong tháng 10
	CBTV
	Đ/c PHT
	

	11
	- Thực hiện công tác phổ cập GDTH mức độ 3 năm 2022. Hoàn thiện sổ phổ cập, sổ đăng bộ.
	
	CBVP
	Đ/c HT
	

	12
	- Phát động tuần lễ học tập suốt đời 
	4/10
	TPT, CBTV
	Đ/c PHT
	

	13
	- Tổ chức chấm thi thiết kế bài giảng Elearning cấp trường.
	Trong tháng 10
	BGK
	Đ/c PHT
	

	14
	- Hoàn thiện báo cáo kiểm định chất lượng
	Trước 30/10
	Tổ kiểm định
	Đ/c HT
	

	15
	-Tuyên truyền, công khai các thông tin, văn bản trên cổng TTĐT của trường.
	Trong tháng 10
	Tổ CNTT
	Đ/c PHT
	

	16
	Kiểm tra nội bộ (theo kế hoạch KTNB)
	Theo lịch KTNB
	Ban KTNB
	Đ/c HT
	

	17
	-Tuyên truyền, công khai các thông tin, văn bản trên cổng TTĐT của trường.
	Trong tháng 10
	Tổ CNTT
	Đ/c PHT
	

	18
	- Sơ kết công tác CM tháng 10, triển khai kế hoạch CM tháng 11.

- Tổ chức đánh giá GV hàng tháng.
	Trong tháng 10
	PHT
	Đ/c HT
	


THÁNG 11 -  NĂM 2022
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian

Hoàn thành
	Người thực hiện
	Người chỉ đạo
	Ghi chú

	1
	- Thi đua dạy tốt- học tốt chào mừng ngày 20/11

- Duy trì nề nếp kỷ cương trong dạy và học. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học theo TKB.

- Tiếp tục triển khai dạy bộ tài liệu GDNSTLVM (K2,3,4,5).

- Thực hiện nếp sống VMĐT.
	Hằng ngày
	-CBGV-NV


	Đ/c PHT


	

	2
	- Bám sát việc học tập và đạo đức của học sinh, thông tin kịp thời thường xuyên với gia đình học sinh ; quan tâm rèn nếp ghi vở và kiểm tra thường xuyên việc ghi vở của học sinh (đặc biệt là  khối 4,5) ở tất cả các môn học. 
	Hằng ngày


	-   GVCN


	Đ/c PHT
	

	3
	- Tiếp tục tổ chức, chỉ đạo thi GV giỏi cấp trường; lựa chọn, bồi dưỡng GV thi GV giỏi cấp Quận.
	Trước ngày 10 tháng 11.
	GVCN+ GVC
	Đ/c PHT
	

	4
	-  Tổ chức dạy các chuyên đề đổi mới PPDH:

+ CĐ Tiếng Việt 1- Đ.c Ngân dạy – Tuần 10
+ CĐ Khoa học 4 - đ.c Đức dạy- Tuần 11
+ CĐ Tập đọc 4- đ.c Thùy Linh – tuần 12
+ CĐ LTVC 5- đ.c Nhung dạy – tuần 12
+ CĐ LTVC 5- đ.c Mai Hà dạy – tuần 12

+ CĐ Tiếng Anh 2- Đ.c Trang dạy- Tuần 12
	Trong tháng 11
	-CBGV
	Đ/c PHT
	

	5
	-Khuyến khích học sinh lớp 5 tự luyện tham gia giao lưu Tiếng Anh; Thi “Cô và trò viết chữ đẹp” lần 1
	Trong tháng 11
	-CBGV
	Đ/c PHT
	

	6
	-Tổ chức kiểm tra giữa học kì môn Toán+ Tiếng Việt cho học sinh khối 4,5

- Đánh giá giữa kì I (Từ khối 1 đến khối 5)
	Tuần 10
	CBGV-HS
	Đ/c PHT
	

	7
	- Kiểm tra các hoạt động CM: soạn, giảng, chấm, HSSS của GV và tổ nhóm CM.

+ Kiểm tra HS dân chủ lần 1.
	Trong tháng 11
	- BGH- TT, KT
	Đ/c PHT
	

	8
	- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, tập luyện tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận.
	Trong tháng 11.
	CBGV
	Đ/c PHT
	

	9
	- Kiểm tra toàn diện đ/c: 
+ đ.c Khánh Hòa 5A1; 
+ đ.c Thu Hiền 2A2
- Kiểm tra toàn diện khối 3
	Trong tháng 11
	- GV K4- Đ/c Phương- Hiềng 
	Đ/c PHT
	

	10
	-  Giới thiệu sách tháng 11

- Kiểm tra chất lượng  đọc của HS
	Trong tháng 11
	CBTV
	Đ/c PHT
	

	13
	-Tuyên truyền, công khai các thông tin, văn bản trên cổng TTĐT của trường.
	Trong tháng 11
	Tổ CNTT
	Đ/c PHT
	

	14
	Kiểm tra nội bộ (theo kế hoạch KTNB)
	Theo lịch KTNB
	Ban KTNB
	Đ/c HT
	

	15
	Thực hiện việc tự kiểm tra, đánh giá công tác PCGD trong trường học.
	Theo lịch của PGD
	Tổ PC
	Đ/c PHT
	

	16
	-Phát động phong trào làm và sử dụng đồ dùng dạy học trong GV
	Trong tháng 11
	CBTV
	Đ/c PHT
	

	17
	- Sơ kết công tác CM tháng 11, triển khai kế hoạch CM tháng 12.

- Đánh giá GV-NV
	Trong tháng 11
	PHT
	Đ/c HT
	


THÁNG 12 -  NĂM 2022
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian

Hoàn thành
	Người thực hiện
	Người chỉ đạo
	Ghi chú

	1
	- Thi đua dạy tốt- học tốt chào mừng ngày 22/12

- Duy trì nề nếp kỷ cương trong dạy và học. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học theo TKB.

- Tiếp tục triển khai dạy bộ tài liệu GDNSTLVM (K2,3,4,5). GD địa phương khối 1.
	Hằng ngày
	CBGV
	Đ/c PHT


	

	2
	- Thực hiện nghiêm túc đánh giá HS theo VB hợp nhất số 03/2016 ; TT 27/2020.
	Hằng ngày
	CBGV
	Đ/c PHT
	

	3
	- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, nội dung sinh hoạt tập trung vào thống nhất kiến thức trọng tâm, kĩ năng cần đạt và phương pháp thực hiện.
	1 lần/2tuần
	- GV chuyên
	Đ/c PHT
	

	4
	- Thi GV giỏi cấp Quận.
	Trong tháng 12
	Đ.c Liễu, Mai Anh, Phượng
	Đ/c PHT
	

	5
	-  Tổ chức dạy các chuyên đề đổi mới PPDH:

+  CĐ Tiếng Việt  2 - Đ.c Kiều Hằng – Tuần 16
+ CĐ Địa lý 4- Đ.c Thủy – Tuần 15
+ CĐ Khoa học 4 – đ.c Phương dạy – Tuần 15
+ CĐ Khoa học 4 – đ.c Ngọc dạy – Tuần 17

+ CĐ Khoa học 5 – đ.c Liên dạy – Tuần 14

+ CĐ Khoa học 5 – đ.c Nhung dạy – Tuần 16

+ CĐ Khoa học 5 – đ.c Hải Anh dạy – Tuần 17

+ CĐ Khoa học 5 – đ.c Đào dạy – Tuần 17

+ CĐ Thể dục 5 – đ.c Phú dạy – Tuần 16

+ CĐ Mỹ thuật 3 – đ.c Bình dạy – Tuần 17

+ CĐ TNXH 1- đ.c Yến dạy – Tuần 17
	Trong tháng 12
	CBGV


	Đ/c PHT
	

	6
	- Kiểm tra các hoạt động CM: soạn, giảng, chấm, HSSS của GV và tổ nhóm CM.
+ Kiểm tra VSCĐ cuối HK I.
	Trong tháng 12
	- BGH- TT, KT
	Đ/c PHT
	

	8
	- Tích cực tập luyện tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận.
	Trong tháng 12.
	GVTD, GVCN
	Đ/c PHT
	

	9
	- Kiểm tra toàn diện: Khối 1, đ.c GV lớp 1A3,  GV lớp 1A6
	Trong tháng 12
	GV khối 1- đ.c Linh. Thư
	Đ/c PHT
	

	10
	- Chuẩn bị ôn tập cho học sinh tham gia kiểm tra cuối học kì I.
	Trong tháng 12
	GVCN
	Đ/c PHT
	

	11
	- Sơ kết thực hiện các PPDH theo PP mới (BTNB, MT)
	Xong trước 27.12
	Đ/c PHT
	Đ/c HT
	

	12
	-  Giới thiệu sách tháng 12
	Trong tháng 12
	CBTV
	Đ/c PHT
	

	13
	- Kiểm tra tiến độ viết SKKN
	Trong tháng 12
	CBGV
	Đ/c PHT
	

	14
	-Tổ chức KTĐK cuối học kì I.
	Trong tuần 17.
	CBGV
	Đ/c PHT
	

	15
	- Kiểm tra nội bộ (theo kế hoạch KTNB)
	Theo lịch KTNB
	Ban KTNB
	Đ/c HT
	

	16
	-Tuyên truyền, công khai các thông tin, văn bản trên cổng TTĐT của trường.
	Trong tháng 12
	Tổ CNTT
	Đ/c PHT
	

	17
	- Sơ kết công tác CM tháng 12, triển khai kế hoạch CM tháng 1.

- Đánh giá GV-NV
	Trong tháng 12
	PHT
	Đ/c HT
	


THÁNG 1 -  NĂM 2023
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian

Hoàn thành
	Người thực hiện
	Người chỉ đạo
	Ghi chú

	1
	- Thi đua dạy tốt- học tốt mừng Đảng- mừng xuân.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, thời khóa biểu.

- Tiếp tục triển khai dạy bộ tài liệu GD địa phương (K1), phòng chống tai nạn thương tích (4, 5). 
- Kết thúc học kì I: 12/1( thứ năm)
- Ngày nghỉ học kỳ: 13/01/2023 (Thứ sáu)

- Ngày bắt đầu học kỳ II: 16/01/2023 (Thứ Hai)
	Trong tháng 1
	CBGV
	Đ/c PHT
	

	2
	 - Hoàn thiện số liệu báo cáo kết quả kiểm tra cuối  HKI. 
	Trước 14.1.21
	PHT-CBGV
	Đ/c PHT
	

	3
	- Thực hiện nghiêm túc đánh giá HS theo Văn bản hợp nhất số 03/2016 ; TT 27/2020.
	Trong tháng 1
	CBGV
	Đ/c PHT
	

	5
	-  Tổ chức dạy các chuyên đề đổi mới PPDH:

+ CĐ TNXH 2- đ.c Khuê dạy – Tuần 18
+ CĐ Âm nhạc 5- đ.c Tú Anh dạy- Tuần 19
	Trong tháng 1
	CBGV- TCM
	Đ/c PHT
	

	6
	- Kiểm tra các hoạt động CM: soạn, giảng, chấm, HSSS của GV và tổ nhóm CM.

+ Kiểm tra HS dân chủ lần 2.
	Trong tháng 1
	CBGV
	Đ/c PHT
	

	7
	- Tích cực tập luyện tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố.
	Trong tháng 1
	GVTD
	Đ/c PHT
	

	8
	- Kiểm tra toàn diện: Khối 5, GV dạy lớp 5A7, đ.c Phong MT

	Trong tháng 1
	GV khối 1, Đ.c Thanh, Phong
	Đ/c PHT
	

	9
	- GV viết đề tài SKKN cấp trường.
	Trong tháng 1
	CBGV
	Đ/c PHT
	

	10
	- Tổ chức họp PHHS cuối học kì I
	Trong tháng 1
	CBGV
	Đ/c PHT
	

	11
	-  Giới thiệu sách tháng 1
	Trong tháng 1
	CBTV
	Đ/c PHT
	

	12
	- Hoàn thiện danh sách học sinh lớp 5, cập nhật các thông tin học sinh lớp 5 trong phần mềm tuyển sinh.

- Cập nhật học sinh chuyển đi, chuyển đến vào hồ sơ PC, sổ đăng bộ.
	Xong trước 13/1
	GVCNK5

CBVP
	Đ/c PHT
	

	13
	- Thống kê báo cáo công tác sử dụng ĐDDH của GV trong học kì I
	Xong trước 13/1
	CBTV-ĐD
	Đ/c PHT
	

	14
	- Kiểm tra nội bộ (theo kế hoạch KTNB)
	Theo lịch KTNB
	Ban KTNB
	Đ/c HT
	

	15
	-Tuyên truyền, công khai các thông tin, văn bản trên cổng TTĐT của trường.
	Trong tháng 1
	Tổ CNTT
	Đ/c PHT
	

	16
	- Thống kê báo cáo cuối kì I.

- Hoàn thiện báo cáo kết quả CM cuối học kì I.

- Sơ kết công tác CM tháng 1, triển khai kế hoạch CM tháng 2.

- Đánh giá GV-NV
	Trong tháng 1
	Đ/c PHT
	Đ/c HT
	


THÁNG 2 -  NĂM 2023
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian

Hoàn thành
	Người thực hiện
	Người chỉ đạo
	Ghi chú

	1
	- Thi đua dạy Tốt học tốt mừng Đảng mừng xuân.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, thời khóa biểu.

- Tiếp tục triển khai dạy bộ tài liệu GD địa phương (K1), phòng chống tai nạn thương tích (4,5).
	Trong tháng 2
	CBGV
	Đ/c PHT
	

	2
	-Tăng cường các biện pháp quản lý chuyên cần của HS sau Tết. Cập nhật SS hàng ngày, không để xảy ra hiện tượng HS dã đám trước và sau tết Nguyên Đán. Thực hiện nghiêm túc lịch dạy bù các ngày nghỉ.
	Tuần đầu sau nghỉ Tết
	CBGV
	Đ/c HT
	

	3
	- Tiếp tục bồi dưỡng chuẩn bị cho học sinh tham gia hiệu quả “sân chơi trí tuệ”.

+ Olimpic Tiếng Anh Quận.
	Trong tháng 2
	- GVCN, GVNN


	Đ/c PHT
	

	4
	- Thực hiện nghiêm túc đánh giá HS theo TT 30, TT 22, TT 27.
	Hằng ngày
	-GV CN + GVC.
	   Đ/c PHT
	

	5
	-  Tổ chức dạy các chuyên đề đổi mới PPDH:

+ CĐ: Toán 1- đ.c Vương dạy- tuần 21
+ CĐ: TNXH 2- đ.c Dương Hà dạy- tuần 22.

+ CĐ: Khoa học 4 – đ.c Thùy Linh dạy - tuần 21.

+ CĐ: LTVC 4 – đ.c Đức dạy – tuần 24.

+ CĐ: Tập đọc 5- đ.c Thanh dạy- tuần 22.
+ CĐ: Thể dục 4- đ.c Thủy dạy- tuần 20.

+ CĐ: Mỹ thuật  5- đ.c Phong dạy- tuần 23.

+ CĐ: Tiếng Anh 5- đ.c Phượng dạy- tuần 22.

+ CĐ: Tiếng Anh 3- đ.c Huyền dạy- tuần 23
	Trong tháng 2
	CBGV- TCM
	Đ/c PHT
	

	6
	- Kiểm tra các hoạt động CM: soạn, giảng, chấm, HSSS của GV và tổ nhóm CM.
- Đón đoàn KT HS HkI của Quận.
	Trong tháng 2
	- BGH- TT, KT
	Đ/c PHT
	

	7
	- Tích cực tập luyện tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp TP.
	Trong tháng 2.
	-GVCN- GVTD
	Đ/c PHT
	

	8
	- Kiểm tra toàn diện đ/c: GV 2A1, đ.c Phượng TA, khối 2
	Trong tháng 2
	- Đ/c K.Hằng, Phượng, GV K2 
	Đ/c PHT
	

	9
	- GV viết đề tài SKKN cấp trường.
	Trong tháng  2
	- CBGV
	Đ/c PHT
	

	10
	-  Giới thiệu sách tháng 2
	Trong tháng 2
	CBTV
	Đ/c PHT
	

	11
	- Kiểm tra nội bộ (theo kế hoạch KTNB)
	Theo lịch KTNB
	Ban KTNB
	Đ/c HT
	

	12
	-Tuyên truyền, công khai các thông tin, văn bản trên cổng TTĐT của trường.
	Trong tháng 2
	Tổ CNTT
	Đ/c PHT
	

	13
	-Phối hợp với BCĐ Phường lấy thông tin về số HS thuộc diện PC sinh năm 2017.
	Trong tháng 2
	Tổ PC
	Đ/c HT
	

	14
	-Hoàn thiện DS HS khối 5, nhập phần mềm tuyển sinh
	GVK5
	CBVP
	Đ/c HT
	

	15
	- Sơ kết công tác CM tháng 2, triển khai kế hoạch CM tháng 3.

-Đánh giá GV-NV
	Trong tháng 2
	Đ/c PHT
	Đ/c HT
	


THÁNG 3 -  NĂM 2023
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian

Hoàn thành
	Người thực hiện
	Người chỉ đạo
	Ghi chú

	1
	- Tổ chức các hoạt động thi đua dạy tốt- học tốt chào mừng ngày 8/3; 26/3.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, thời khóa biểu.
- Tiếp tục triển khai dạy bộ tài liệu GDNSTLVM (K1), phòng chống tai nạn thương tích (4,5).
	Trong tháng 3
	- CBGV- NV


	Đ/c PHT
	

	2
	- Kiểm tra giữa kì 2 môn Toán+ Tiếng Việt khối 4,5

- Đánh giá giữa kì II (Từ khối 1 đến khối 5)
	Tuần 28
	CBGV
	Đ/c PHT
	

	3
	- Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm đánh giá kết quả học tập của học sinh.
	Trong tháng 3
	CBGV- TCM
	Đ/c PHT
	

	4
	- Tiếp tục bồi dưỡng chuẩn bị cho học sinh tham gia hiệu quả “sân chơi trí tuệ”.

-Thi Olympic Tiếng Anh (HS lớp 5)

- Tham gia “Hội khỏe Phù Đổng” cấp Thành phố
	Trong tháng 3
	-CBGV
	Đ/c PHT
	

	5
	- Dự và triển khai chuyên đề cấp Quận.

-  Tổ chức dạy các chuyên đề đổi mới PPDH:

+ CĐ TNXH 1- đ.c Thư dạy - tuần 25
+ CĐ Toán 2- đ.c Huyền dạy – Tuần 26
+ CĐ Khoa 4- đ.c Thủy dạy – Tuần 25
+ CĐ Toán 4 – đ.c Khanh – Tuần 25
+ CĐ Khoa học 4- đ.c Khanh dạy – Tuần 26
+ CĐ Toán 5- đ.c Liên dạy – Tuần 25

+ CĐ Khoa 5- đ.c Hà dạy – Tuần 26

+ CĐ Khoa 5 – đ.c Thanh dạy – Tuần 27

+ CĐ Tiếng Anh 4- đ.c Thủy dạy – tuần 25

+ CĐ Tin học 4 – đ.c Hiền dạy – tuần 24
	Trong tháng 3
	GV đăng kí CĐ
	Đ/c PHT
	

	6
	- Kiểm tra các hoạt động CM: soạn, giảng, chấm, HSSS của GV và tổ nhóm CM.

+ Kiểm tra HS dân chủ lần 3.
	Trong tháng 3
	- BGH- TT, KT
	 Đ/c PHT
	

	7
	- Thi “Cô và trò viết đẹp lần  2”
	Trước 26 /3 3
	CBGV
	 Đ/c PHT
	

	8
	- Kiểm tra toàn diện  GV dạy lớp 3A4, 3A2
	Trong tháng 3
	- đ.c Phạm Hằng, Lê Hoa
	Đ/c PHT
	

	
	- Học sinh tham gia dự thi Tin học trẻ không chuyên cấp Quận
	Theo lịch BTC
	Đ/c Hạnh, TPT
	Đ/c PHT
	

	9
	- Tham gia cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng”.
- Vẽ tranh “Chiếc ô tô mơ ước”
	Trong tháng 3
	GVCN

GV chuyên
	Đ/c PHT
	

	10
	- Thu  và chấm SKKN cấp trường.
	Trong tháng  3
	- CBGV
	Đ/c PHT
	

	11
	- Giới thiệu sách tháng 3

- Khảo sát chất lượng đọc .
	Trong tháng 3
	CBTV
	Đ/c PHT
	

	12
	- Kiểm tra nội bộ (theo kế hoạch KTNB)
	Theo lịch KTNB
	Ban KTNB
	Đ/c HT
	

	13
	-Tuyên truyền, công khai các thông tin, văn bản trên cổng TTĐT của trường.
	Trong tháng 3
	Tổ CNTT
	Đ/c PHT
	

	14
	- Sơ kết công tác CM tháng 3, triển khai kế hoạch CM tháng 4.

-Đánh giá GV-NV
	Trong tháng 3
	Đ/c PHT
	Đ/c HT
	


THÁNG 4 -  NĂM 2023
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian

Hoàn thành
	Người thực hiện
	Người chỉ đạo
	Ghi chú

	1
	-Tổ chức các hoạt động thi đua dạy tốt- học tốt chào mừng 30-4.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, thời khóa biểu.

- Tăng cường rèn nề nếp học tập cho học sinh; rèn kỹ năng học các môn; chú trọng chất lượng buổi học thứ hai, dạy phân hoá đối tượng.
- Tiếp tục triển khai dạy bộ tài liệu GD Quyền và bổn phận trẻ em. (Khối 4,5); Tài liệu TLVM (K1)
	Trong tháng 4
	CBGV
	Đ/c PHT
	

	2
	-  Tổ chức dạy các chuyên đề đổi mới PPDH:

+ CĐ Âm nhạc 3- đ.c Lan dạy – tuần 28

+ CĐ Đạo đức 1- đ.c Linh dạy – tuần 30
+ CĐ Toán 1- đ.c Liễu dạy – tuần 30
+ CĐ Tiếng Việt 2- đ.c Duyên dạy – tuần 31
+ CĐ Toán 4- đ.c Ngọc dạy – tuần 30

+ CĐ Tập đọc 4- đ.c Phương dạy – tuần 31

+ CĐ Toán 5- đ.c Hải Anh dạy – tuần 30

+ CĐ Địa lí 5- đ.c Đào dạy – tuần 31

+ CĐ Khoa học 5- đ.c Hòa dạy – tuần 28
	Trong tháng 4
	-CBGV-TCM
	Đ/c PHT
	

	3
	- Tiếp tục bồi dưỡng chuẩn bị cho học sinh tham gia hiệu quả “sân chơi trí tuệ”.

+Thi “Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng ”
	Trong tháng 4
	-GVCN, GVNN
	Đ/c PHT
	

	4
	- Kiểm tra các hoạt động CM: soạn, giảng, chấm, HSSS của GV và tổ nhóm CM.

+ Kiểm tra HSSS.

+ Tăng cường dự giờ thăm lớp 100% GV toàn trường. 
	Trong tháng 4
	- BGH- TT, KT
	- Đ/c PHT
	

	5
	- Kiểm tra toàn diện GV tổ bộ môn, đ.c Phú TD, GV lớp 5A2
	Trong tháng 4
	-GV tổ bộ môn, đ.c Phú, Nhung
	Đ/c PHT
	

	6
	- Thu  và  nộp SKKN đạt lại A lên Quận.
	Trước 21.4
	- CBGV
	Đ/c PHT
	

	7
	- Kiểm tra nội bộ (theo kế hoạch KTNB)
	Theo lịch KTNB
	Ban KTNB
	Đ/c HT
	

	8
	-Tuyên truyền, công khai các thông tin, văn bản trên cổng TTĐT của trường.
	Trong tháng 4
	Tổ CNTT
	Đ/c PHT
	

	9
	-Điều tra tuyển sinh năm học 2023-2024
	Trong tháng 4
	-Ban tuyển sinh
	Đ/c HT
	

	10
	-  Giới thiệu sách tháng 4
	Trong tháng 4
	CBTV
	Đ/c PHT
	

	11
	- Sơ kết công tác CM tháng 4, triển khai kế hoạch CM tháng 5.

-Đánh giá GV-NV
	Trong tháng 4
	Đ/c PHT
	Đ/c HT
	


THÁNG 5 -  NĂM 2023
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian

Hoàn thành
	Người thực hiện
	Người chỉ đạo
	Ghi chú

	1
	-Tổ chức các hoạt động thi đua dạy tốt- học tốt chào mừng 15/5, 19/5.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, thời khóa biểu
	Trong tháng 5
	- CBGV- NV
	Đ/c PHT
	

	2
	- Tổ chức kiểm tra cuối năm và tổng hợp đánh giá, khen thưởng học sinh.

- Tổng hợp đánh giá, khen thưởng học sinh cuối năm học.

- Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh: Thực hiện theo điều 15 của Thông tư 30/2014, TT 22/2016; TT 27.

- Nộp thống kê trên phần mềm IQMS.
	Trước 25/5
	- CBGV- NV
	Đ.c PHT
	

	3
	* Tham gia các cuộc thi:

* Cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học 
	Trong tháng 5
	GVCN-TPT
	- Đ/c PHT
	

	
	-Tổ chức sân chơi trí tuệ “Rung chuông vàng” cho HS khối 1,2,3,4,5.
	Từ 15/5 đến 19/5
	GV K1,2,3,4,5
	-Đ/c PHT
	

	4
	- Kiểm tra các hoạt động CM: soạn, giảng, chấm, HSSS của GV và tổ nhóm CM.

+ Kiểm tra HSSS.

+ Kiểm tra VSCĐ cuối HKII
	Trong tháng 5
	- BGH- TT, KT
	- Đ/c PHT
	

	5
	- Tổ chức họp phụ huynh học sinh cuối năm.
	Trong tháng 5
	HP+ GVCN
	Đ/c HT
	

	6
	- Kiểm tra nội bộ (theo kế hoạch KTNB)
	Theo lịch KTNB
	Ban KTNB
	Đ/c HT
	

	
	-Tuyên truyền, công khai các thông tin, văn bản trên cổng TTĐT của trường.
	Trong tháng 5
	Tổ CNTT
	Đ/c PHT
	

	7
	-Củng cố, bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ PCGD của năm.
	Xong trước 31/5
	Tổ PC
	Đ/c HT
	

	8
	-Tổng kết, báo cáo kết quả hoạt động thiết bị ĐD phục vụ năm học 2022- 2023.

- Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm kê thiết bị cuối năm.
	Xong trước 31/5
	CBTV- ĐD
	Đ/c HT
	

	9
	-Tổ chức hoàn thiện hồ sơ bàn giao HS lớp 5, bàn giao học sinh các khối dưới cho khối trên.
	Xong trước 26/5
	GVCN
	Đ/c PHT
	

	10
	-Bàn giao mã tuyển sinh trực  tuyến cho HS khối 5 
	Theo lịch PGD
	GVCN
	Đ/c HT
	

	11
	-Tổ chức bàn giao HS về sinh hoạt tại địa phương.
	Cuối tháng 5
	GVCN
	Đ/c HT
	

	12
	- Triển khai đánh giá cuối năm và bình bầu thi đua.

- Sơ kết công tác CM tháng 5, Tổng kết năm học.

- Đánh giá GV-NV
	Trong tháng 5
	BGH
	Đ/c HT
	


THÁNG 6, 7 -  NĂM 2023
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian

Hoàn thành
	Người thực hiện
	Người chỉ đạo
	Ghi chú

	1
	- Hoàn thiện đánh giá xếp loại học sinh trong sổ điểm, học bạ 


	Trước 10/6
	- BGH + CBVP
	Đ/c HT
	

	2
	- Tổ chức các hoạt động hè
	Trong tháng 6,7
	- BGH
	đ/c PHT
	

	3
	- Hoàn tất các loại hồ sơ, sổ sách báo cáo năm học 2018- 2019.
	Trước 15/6
	- BGH
	đ/c HT
	

	4
	- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn hè 2017.
	Trong tháng 6
	- PHT
	đ/c HT
	

	5
	- Chuẩn bị HSSS cho năm học mới.
	Trong tháng 7
	- BGH
	đ/c HT
	

	6
	- Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của PGD tổ chức.
	Trong tháng 6,7
	- BGH+ GV
	đ/c HT
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